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TỜ TRÌNH 
v ề  dự án Luật tổ chửc Quốc hội (sửa đổi)

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2011 của 
Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 
XIII, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thành lập Ban soạn thảo Luật tổ chức Quốc 
hội (sửa đổi) (Nghị quyết số 43 Ò/NQ-UBTVQH13 ngầy 30/12/2011) và tổ chức 
tổng kết việc thực hiện Luật tổ chức Quốc hội năm 2001 (đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều năm 2007). Trên cơ sở kết quả tổng kết 12 năm thi hành Luật tổ chức 
Quốc hội và ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan, các chuyên gia, các nhà 
khoa học, Ban soạn thảo đã khẩn trương xây dựng các báo cáo, tờ trình và chuẩn bị 
dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) trình ủy  ban thường vụ Quốc hội xem xét, 
cho ý kiến tại phiên họp thứ 24 (tháng 01/2014). ủy  ban thường vụ Quốc hội xin 
kính trình Quốc hội về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) như sau:

I. Sự CẦN THIÉT SỬA ĐỎI LUẬT TÓ CHỨC QUỐC HỘI
Luật tổ chức Quốc hội được Quốc hội khóa X thông qua ngày 25 tháng 12 

năm 2001, được Quốc hội khóa XI sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 02 tháng 4 
năm 2007 (sau đây gọi chung là Luật tổ chức Quốc hội). Luật tổ chức Quốc hội 
ra đời trong bối cảnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đạt được nhiều 
thành tựu quan trọng; hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước từng bước được đổi 
mới, kiện toàn; vị trí, vai trò của Quốc hội ngày càng được củng cố; tố chức và 
hoạt động của Quốc hội có nhiều đổi mới, hiệu lực và hiệu quả ngày càng được 
nâng cao.

Sau 12 năm thi hành, Luật tổ chức Quốc hội đã có đóng góp quan trọng, 
làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của 
Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Quốc hội hoạt động ngày càng dân chủ, thực chất 
và hiệu quả hơn. Hoạt động lập pháp có nhiều tiến bộ; quy trình lập pháp được 
đôi mới mạnh mẽ; sô lượng luật, pháp lệnh được thông qua ngày càng nhiêu; chât 
lượng văn bản được nâng lên và đã bao quát mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - 
xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Công tác giám sát được tăng cường với sự kết 
hơp của nhiều phương thức giám sát và sự phối họp chặt chẽ của các cơ quan của 
Quốc hội; nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề thực tiễn cuộc sống đòi 
hỏi, được dư luận đồng tình. Việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước,
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đặc biệt là về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các công tình, dự án quan 
trọng quốc gia đã bám sát và đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn. Hoạt động 
đối ngoại đạt kết quả tích cực cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần nâng cao vị 
thế của đất nước trên trường quốc tế. Có được những kết quả nêu trên là do Luật 
tổ chức Quốc hội đã thể chế hóa kịp thời đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, 
phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân 
dân. Quốc hội đã phát huy nội lực, luôn tìm tòi, sáng tạo và áp dụng nhiều cải 
tiến trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đây cũng là sự nỗ lực, tinh thần trách 
nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội; sự cộng tác, phối 
hợp chặt chẽ của Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tố chức hữu quan 
và sự đóng góp, ủng hộ của cử tri và nhân dân cả nước.

Tuy nhiên, thực tiễn thi hành Luật tổ chức Quốc hội cũng bộc lộ những 
vấn đề sau đây cần phải sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội:

Thứ nhất, một số quy định của Luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn của Quốc hội, ủ y  ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các ủy  ban 
của Quốc hội, đại biểu Quốc hội còn chung chung, trùng lắp hoặc chưa thống 
nhất với các luật khác; nhiều quy định chưa có văn bản quy định chi tiết, hướng 
dẫn thi hành nên chưa được thực thi hoặc tính khả thi còn thấp như việc tổ chức 
trưng cầu ý dân, việc trình dự án luật, kiến nghị về luật của đại biểu Quốc hội, 
việc đưa ra để cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng, việc bỏ 
phiếu tín nhiệm,...

Thứ hai, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và 
đại biếu Quốc hội tuy có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên nhưng còn 
một số hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. số lượng, cơ 
câu tố chức của Hội đồng, ủy  ban hiện nay chưa đáp ứng được sự gia tăng về 
khôi lượng công việc và yêu cầu về chất lượng ngày càng cao. Đại biểu Quốc 
hội hoạt động chuyên trách tuy đã được tăng lên, nhưng cơ chế làm việc cũng 
như các điều kiện bảo đảm chưa rõ ràng và tương xứng nên vẫn chưa phát huy 
tối đa được hiệu quả đối với hoạt động của Quốc hội nói chung.

Thứ ba, một số thiết chế trong Luật chưa có quy định cụ thể về nhiệm vụ, 
quyền hạn như ủ y  ban lâm thời hoặc nhiệm vụ, quyền hạn không tương xứng 
với vị trí của thiêt chê đó như Đoàn thư ký kỳ họp Quôc hội hoặc chưa được xác 
định một cách tổng thể và toàn diện trong Luật như bộ máy giúp việc của Quốc 
hội.

Thứ tư, từ năm 2001 đến nay, trong quá trình tổ chức và hoạt động, Quốc 
hội luôn có những đối mới, cải tiến về phưang thức, chế độ làm việc theo hướng 
phát huy dân chủ, tăng tính chủ động, sáng tạo, phối hợp giữa các cơ quan hữu 
quan. Những đổi mới, cải tiến này được thực tiễn chứng minh là đúng nhưng chưa 
được ghi nhận trong Luật mà chỉ thể hiện trong nội quy, quy chế, nghị quyết của 
Quốc hội.
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Thứ năm, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được 
Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 11/2013) có những quy 
định mới về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc 
hội và đại biểu Quốc hội đòi hỏi cần phải cụ thể hóa trong Luật tổ chức Quốc hội.

Từ những lý do trên cho thấy sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cơ bản 
Luật tổ chức Quốc hội nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội 
như đã được đặt ra trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và các văn kiện khác của Đảng.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT TỎ CHỨC 
QUÓC HỘI

Việc sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội phải dựa trên các quan điếm cơ bản 
sau đây:

1. Phải thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới tổ 
chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc 
hội; cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam liên quan tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và 
đại biểu Quốc hội.

2. Phải dựa trên cơ sở tổng kết việc thi hành Luật tổ chức Quốc hội và các 
văn bản có liên quan để kế thừa và phát ữiển những quy định đã được thực tiễn 
kiêm nghiệm là họp lý, đúng đăn và hiệu quả; đồng thời hệ thông hóa, pháp điên 
hóa các quy định về tổ chức và hoạt động của Quốc hội ừong các văn bản pháp luật 
có liên quan.

3. Nội dung quy định về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của 
Quôc hội và đại biếu Quốc hội trong Luật phải bảo đảm sự ổn định, đồng bộ, thống 
nhât, khoa học, trong đó có sự phân công cụ thể, rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn của 
Quôc hội, các cơ quan của Quốc hội để tránh chồng chéo, trùng lặp và không hành 
chính hóa hoạt động của Quốc hội. Xác định hiệu quả hoạt động của Quốc hội 
được bảo đảm bằng hiệu quả của tất cả các yếu tố hợp thành, trong đó, đại biểu 
Quôc hội giữ vai trò trung tâm, Hội đông dân tộc, các Uy ban của Quôc hội là cơ 
quan chuyên môn của Quốc hội và ủy  ban thường vụ là cơ quan thường trực của 
Quốc hội.

4. Tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm tổ chức và hoạt động nghị viện 
của một số nước trên thế giới nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; đồng thời 
hoàn thiện vể kỹ thuật lập pháp để bảo đảm tính thống nhất và hiệu lực của đạo luật 
do Quôc hội ban hành.

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG c ơ  BẢN CỦA Dự THẢO LUẬT TỔ CHỨC 
QUÓC HỘI (SỬA ĐỎI)

Trong lần sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội này, ủy  ban thường vụ Quốc hội 
đê nghị bên cạnh việc rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định để thể chế hóa các 
văn kiện của Đảng, cụ thể hóa các quy định mới của Hiển pháp, cần nghiên cứu 
sửa đôi, bố sung những nội dung được đặt ra trong thực tiễn tổ chức và hoạt
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động của Quốc hội thời gian qua. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để pháp điển 
hóa các quy định về Quốc hội, ủy  ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, 
các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội đang được quy định trong nhiều 
văn bản pháp luật khác như Nội quy kỳ họp Quốc hội, các Quy chế hoạt động 
của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội để xây dựng một đạo luật 
mang tính toàn diện, bao quát đầy đủ về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các 
cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Trên cơ sở đó, dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) đã có sự điều 
chỉnh lớn về mặt bố cục so với Luật hiện hành, gồm 6 chương với 134 điều; các 
điều luật đã được đặt tên để tiện cho việc theo dõi. Cụ thể như sau:

- Chương I - Vị trí, chức năng, nhiệm yụ của Quốc hội; hoạt động của 
Quốc hội và kỳ họp Quốc hội (từ Điều 1 đến Điều 38) gồm 3 mục quy định về 
vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhiệm kỳ, nguyên tắc hoạt 
động của Quốc hội, hoạt động của Quốc hội và kỳ họp Quốc hội ưên cơ sở các 
quy định tại Chương I và Chương V của Luât tổ chức Quốc hội hiện hành và 
một số quy định trong Nội quy kỳ họp Quốc hội.

- Chương II - ủy ban thường vụ Quốc hôi, Chủ tịch Quốc hôi, các 
Phó Chủ tịch Quốc hội (từ Điều 39 đến Điều 67) gồm 4 mục quy định về vị trí, 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ủy  ban 
thường vụ Quốc hội, hoạt động của ủy  ban thường vụ Quốc hội, phiên họp ủy  
ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội.

- Chương III - Hội đồng dân tộc, ủy ban của Quốc hội (từ Điều 68 đến 
Điều 107) gồm 3 mục quy định về vị trí, tính chất, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, 
quyển hạn và hoạt động của Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội, xác định 
cụ thể về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng dân tộc, 
Thường trực ủy  ban trong Luật; bổ sung quy định cụ thể về các hình thức hoạt 
động của Hội đồng dân tộc, ủy  ban của Quốc hội như hoạt động thẩm tra, hoạt 
động giám sát, hoạt động giải trinh, kiến nghị....

- Chương IV - Đại biểu Quốc hội (từ Điều 108 đến Điều 128) quy định 
các nội dung liên quan đến đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội như 
quyền hạn, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, số lượng đại biểu Quốc hội 
chuyên trách, bảo đảm điều kiện làm việc đối với đại biểu Quốc hội.

- Chương y  - Các cơ quan thuộc Quốc hội (từ Điều 129 đến Điều 133) 
quy định về Văn phòng Quốc hội, Ban công tác đại biểu, Viện nghiên cứu lập 
pháp và kinh phí hoạt động của Quốc hội. Đây là những cơ quan trực thuộc và 
do ủy  ban thường vụ Quốc hội thành lập nhưng chưa được luật hóa để tạo cơ sở 
pháp lý cho việc hỗ trợ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và 
đại biểu Quốc hội trong các lĩnh vực công tác.

 ̂ - Chương VI - Điều khoản thi hành, gồm 01 điều (Điều 134) quy định
vê hiệu lực thi hành và các văn bản bị bãi bỏ.
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IV. MỘT SỐ VẤN ĐÊ XIN Ý KIỂN
1. v ề  phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật
Luật tổ chức Quốc hội hiện hành quy định về tổ chức và hoạt động của 

Quốc hội, trong đó có nhiều nội dung quy định khá cụ thể về trình tự, thủ tục 
thực hiện các nhiệm vụ, quyên hạn của Quôc hội, Uy ban thường vụ Quôc hội. 
Kèm theo Luật tổ chức Quốc hội, Quốc hội đã ban hành Nội quy kỳ họp Quôc 
hội, Quy chế hoạt động của ủy  ban thường vụ Quốc hội, Quy chế hoạt động của 
Hội đông dân tộc, các Uy ban của Quốc hội, Quy chê hoạt động của đại biêu 
Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội. Các văn bản này quy định rất cụ thế các 
nội dung về tổ chức, hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại 
biểu Quốc hội. Trong một số nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã thông qua nhiều luật, 
nghị quyết chuyên ngành khác, trong đó cũng quy định cụ thể về thấm quyền 
cũng như trình tự thực hiện các thẩm quyền này của Quốc hội, các cơ quan của 
Quốc hội.1 ủy  ban thường vụ Quốc hội cũng ban hành nhiều văn bản quy định 
cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan 
của Quốc hội, đại biểu Quốc hội.2 Vì vậy, giữa các quy định của Luật tổ chức 
Quốc hội với quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác còn có sự 
trùng lặp, không thống nhất.

v ề  mức độ sửa đổi, bổ sung và phạm vi điều chỉnh của Luật tổ chức Quốc 
hội (sửa đối), qua thảo luận, hiện còn có 3 loại ý kiến như sau:

- Loại ỷ  kiến thứ nhất đề nghị trong lần sửa đổi này nên pháp điển hóa các 
quy định về tố chức và hoạt động của Quốc hội để thuận tiện cho việc thực hiện 
các quy định này. Theo đó, cần nghiên cứu thu hút các quy định về nhiệm vụ, 
quyên hạn, nguyên tắc tố chức công việc, mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức 
khác trong Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quy chế hoạt động của ủy  ban thường vụ 
Quốc hội, Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc, các ủ y  ban của Quốc hội, 
Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội vào Luật 
tô chức Quốc hội; đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh về cơ cấu, bố cục, phạm vi 
điêu chỉnh cửa Luật; các nội dung chi tiết về trình tự, thủ tục, lề lối làm việc của 
Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội sẽ quy định trong các văn bản khác.

- Loại ỷ  kiến thứ hai đề nghị Luật tổ chức Quốc hội chỉ tập trung quy định 
các vấn đề về tổ chức của Quốc hội. Các nội dung liên quan đến hoạt động của 
Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội vẫn tiếp tục được quy 
định và thực hiện theo Nội quy, Quy chế và các văn bản pháp luật chuyên ngành 
khác.

1 Ví dụ như Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Luật ban hành văn bàn quy phạm pháp luật, Luật ngân sách 
nhà nước, Luật ký kết, gia nhập và thực hiện hiện điều uớc quốc tế, Luật Kiểm toán nhà nước, Nghị quyết về dự 
án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Nghị quyết về việc lấy phiếu tín 
nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, Nghị 
quyết về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất luợng, hiệu quà hoạt động của Quốc hội ...
2 Ví dụ như Nghị quyết liên tịch về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Nghị cỊUyết về việc tiếp nhận, phân 
loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi đến Quốc hội, ủ y  ban thường vụ Quốc hội, 
Hội đồng dân tộc, các ú y  ban của Quốc hội, Nghị quyết về việc đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, theo 
dõi, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân...
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- Loại ỷ  kiến thứ ba đề nghị sửa đổi tối thiểu, tức là tiếp tục giữ bố cục và 
cơ cấu của Luật tổ chức Quốc hội như hiện naỵ, chỉ sửa đổi, bổ sung những nội 
dung thật cần thiết để bảo đảm phù họp với Hiến pháp mới và yêu cầu thực tiễn.

Dự thảo Luật trình lần này được thể hiện theo loại ý kiến thứ nhất.
2. về việc lấy phiếu tín nhiệm việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người 

giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã thông qua Nghị quỵết số 35/2012/QH13 

quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức 
vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Việc lấy phiếu tín 
nhiệm đã được thực hiện tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội (tháng 5-2013), được cử 
tri và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Vì vậy, có hai loại ý kiến về vấn đề này 
như sau:

- Loại ỷ  kiến thứ nhất cho rằng đây là nội dung đang cần được tổng kết, 
rút kinh nghiệm. Nêu tiêp tục thực hiện thì nên nghiên cứu sửa đôi, bô sung 
Nghị quyết 35 của Quốc hội mà không nên quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm 
trong Luật tổ chức Quốc hội.

- Loại ỷ  kiến thứ hai đề nghị quy định cụ thể vấn đề lấy phiếu tín nhiệm 
trong Luật tổ chức Quốc hội trên cơ sở kế thừa có sửa đổi, bổ sung các quy định 
của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội để đáp ứng yêu cầu của tĩnh 
hĩnh thực tế và để thực hiện Thông báo ý kiến của Bộ Chính trị.

Dự thảo Luật trình lần này được thể hiện theo loại ý kiến thứ nhất.
3. về phân định nhiệm vụ, quyền hạn giữa ủy ban thường vụ Quốc 

hội với Hội đồng dân tộc, ủy ban của Quốc hội
Hiện có hai loại ý kiến về vấn đề này như sau:

- Loại ỷ  kiến thứ nhất cho rằng, các quy định của Luật tổ chức Quốc hội 
hiện hành về phân định nhiệm vụ giữa ủy  ban thường vụ Quốc hội với Hội đồng 
dân tộc, Úy ban của Quốc hội cơ bản hợp lý, cần tiếp tục kế thừa và quán triệt 
trong tố chức thực hiện để ủy  ban thường vụ Quốc hội phát huy vai trò là cơ 
quan thường trực của Quốc hội, có thẩm quyền chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt 
động của Hội đồng dân tộc, các ủy  ban của Quốc hội. Hội đồng dân tộc, các ủy  
ban của Quốc hội là các cơ quan của Quốc hội có chức năng tham mưu cho 
Quốc hội, ủ y  ban thường vụ Quốc hội.

- Loại ỷ  kiến thứ hai đề nghị cần phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của ủy  
ban thường vụ Quốc hội với Hội đồng dân tộc, các ủ y  ban của Quốc hội, làm rõ 
nội dung chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của ủy  ban thường vụ Quốc hội đối với 
Hội đông dân tộc, các Uy ban của Quôc hội đê tạo sự chủ động cho Hội đông, 
Úy ban trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chẳng hạn như phân định nhiệm vụ 
giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật theo ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; 
xác định rõ hơn phạm vi giám sát của Hội đồng dân tộc, ủy  ban của Quốc hội 
theo hướng đây là các cơ quan chủ yếu thực hiện hoạt động giám sát thường
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xuyên của Quốc hội, ủ y  ban thường vụ Quốc hội chỉ thực hiện giám sát khi thấy 
cần thiết trên cơ sở kết quả giám sát của Hội đồng, Uy ban; xác định rõ lĩnh vực 
thẩm tra, giám sát của Hội đồng, ủy  ban ngay trong Luật để không nhất thiêt Uy 
ban thường vụ Quốc hội phải có nghị quyết phân công công việc cho Hội đông 
dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội trong việc thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, dự thảo 
nghị quyết hoặc thực hiện nội dung giám sát...

Dự thảo Luật trình lần này thể hiện theo loại ý kiến thứ nhất.

4. về việc nâng Ban dân nguyện của ủy ban thường vụ Quốc hội 
thành ủy ban dân nguyện của Quốc hội

về vấn đề này, hiện còn có 2 loại ý kiến như sau:
- Loại ỷ  kiến thứ nhất đề nghị quy định Ban dân nguyện là cơ quan thuộc 

Quốc hội theo đúng tinh thần Kết luận của Hội nghị trung ương 7 (khóa XI) với 
nhiệm vụ là đầu mối tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải 
quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Quôc hội, các cơ 
quan của Quốc hội; phối hợp với Ưỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tống hợp, xử lý và theo dõi kết quả việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử 
tri gửi đến Quốc hội.

- Loại ỷ  kiến thứ hai đề nghị nâng Ban dân nguyện của ủ y  ban thường vụ 
Quốc hội thành ủ y  ban dân nguyện của Quốc hội với các nhiệm vụ, quyền hạn 
tương tự như Hội đồng dân tộc, các ủ y  ban của Quốc hội. ủy  ban dân nguyện 
có thâm quyền trong việc thẩm tra, giám sát, kiến nghị về các nội dung thuộc 
lĩnh vực dân nguyện, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, ủy  ban dân nguyện 
sẽ là đầu mối tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết 
đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Quốc hội, các cơ quan 
của Quốc hội; tống hợp, xử lý và theo dõi kết quả việc giải quyết các ý kiến, 
kiên nghị của cử tri gửi đến Quốc hội.

Dự thảo Luật trình lần này thể hiện theo loại ý kiến thứ hai (Điều 85).
5. về Đoàn thư ký kỳ họp
Theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội hiện hành, Đoàn thư ký kỳ họp 

là cơ quan do Quốc hội bầu, bao gồm các đại biểu Quốc hội nhưng lại được giao 
các nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc, không phù hợp với vị trí của các 
vị đại biếu Quốc hội, không phát huy được vai trò, trách nhiệm của các thành 
viên Đoàn thư ký. Đe khắc phục những hạn chế này, hiện có 2 loại ý kiến như 
sau:

- Loại ỷ  kiến thứ nhẩt đề nghị thay tên gọi Đoàn thư ký kỳ họp thành 
Đoàn thư ký Quốc hội, thiết lập chức danh Tổng thư ký Quốc hội, Thư ký Quốc 
hội, Tông thư ký Quôc hội (do Quốc hội bầu) và các Thư ký (do Uy ban thường 
vụ Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Tổng thư ký), đồng thời sửa đổi, bổ 
sung nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thư ký theo hướng chuyên môn, chuyên 
nghiệp hơn. Bên cạnh nhiệm vụ tổ chức tham mun, phục vụ kỳ họp Quốc hội,
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Tổng thư ký Quốc hội còn đồng thời là người đứng đàu bộ máy giúp việc của 
Quốc hội, điều hành toàn bộ công tác phục vụ các hoạt động của Quốc hội, ủy  
ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các ửy  ban của Quốc hội và đại biểu 
Quốc hội. Tuy nhiên, để phù hợp với khả năng thực tế cũng như chức năng, 
nhiệm vụ hiện có thì Tổng thư ký cũng chỉ chủ yểu quản lý về mặt tổ chức, hành 
chính đối với bộ máy giúp việc (nhất là đối với các đơn vị trực tiếp phục vụ hoạt 
động của ủy  ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội), 
còn chỉ đạo về chuyên môn vẫn do các cơ quan của Quốc hội như hiện nay.

- L oại ỷ  kiến thứ hai đề nghị tiếp tục duy trì Đoàn thư ký kỳ họp gồm các 
đại biểu Quốc hội với nhiệm vụ, quyền hạn như hiện nay, nhung đổi tên Trưởng 
đoàn thư ký kỳ họp thành Tổng thư ký Quốc hội và tách bạch chức danh này với 
chức danh Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Dự thảo Luật trình lần này thể hiện theo loại ý kiến thứ nhất (Điều 37).
*

* *

Kỉnh thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Trên đây là Tờ trình yề dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), ủy  ban 

thường vụ xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.

TM. ỦY BAN THƯỜNG v ụ  QUỐC HỘI 
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH
- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH
- Lưu: BST, HC.
- E-pas:

Uông Chu Lưu



QUỐC HỘI

Luật số: /2013/QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự thảo 2
ngày 24-02-2014

LUẬT 
TỔ CHỨC QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quắc hội ban hành Luật tể chức Quốc hội.

_ CHƯƠNG I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM v ụ , QUYÈN HẠN, NHIỆM KỲ CỦA
QUỐC HỘI, HOẠT ĐỘNG CỦA Qưoc HỘI, KỲ HỌP QUỐC HỘI

Mục 1
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM v ụ , QUYỀN HẠN,

NHIỆM KỲ CỦA 'q u ố c  h ộ i
Điều 1. Vị trí của Quốc hội
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà 

nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Chức năng, nhiệm yụ, quyền hạn của Quốc hội
1. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề 

quan trọng của đât nước và giám sát tôi cao đôi với hoạt động của Nhà nước.
2. Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 70 của Hiến pháp.
Điều 3. Nhiệm kỳ Quốc hội

 ̂ 1. Nhiệm kỳ của mỗi khoá Quốc hội là 05 năm, kể từ kỳ họp thứ nhất của 
Quốc hội khoá đó đến kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá sau.

2. Chậm nhất là 60 ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khoá mới 
phải được bầu xong.

3. Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu 
Quốc hội biểu quyết tán thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm 
kỳ của mình theo đề nghị của ủy ban thường vụ Quốc hội. Việc kéo dài nhiệm kỳ 
của một khóa Quốc hội không được quá 12 tháng, trừ trường hợp có chiến tranh.

Điều 4. Sự tham gia của các cơ quan, tổ chửc, đơn vị, cá nhân vào hoạt 
động của Quốc hội
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Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Quốc hội, ủy  ban thường vụ 
Quôc hội, Hội đồng dân tộc, các ủ y  ban của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội 
dựa vào sự tham gia của ủy  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành 
viên, các tô chức xã hội khác và của công dân.

Cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, 
trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm tạo điều kiện để ủy  
ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các ủy  ban của Quốc hội và các đại 
biếu Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn.

Mục 2
HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động của Quốc hội
1. Quốc hội làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số.

2. Hiệu quả hoạt động của Quốc hội được bảo đảm bằng hiệu quả của các kỳ 
họp của Quốc hội, hoạt động của ủy  ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, 
Úy ban của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.

Điều 6. Bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, ủy viền ủy ban 
thường vụ Quốc hội

1. Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Quốc hội, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc 
hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các ủy  viên ủ y  ban thường vụ Quôc hội trong 
số các đại biểu Quốc hội theo danh sách đề cử chức vụ từng người do Uy ban 
thường vụ Quốc hội khoá trước giới thiệu.

Tại các kỳ họp sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó 
Chủ tịch Quốc hội, ủ y  viên ủ y  ban thường vụ Quốc hội theo đề nghị của Uy ban 
thường vụ Quốc.

2. Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, 
Nhân dân và Hiến pháp.

Điều 7. Bầu Chủ tich nước, Phó Chủ tich nước
1. Quốc hội bầu Chủ tịch nước trong số các đại biểu Quốc hội do ủy ban 

thường vụ Quốc hội giới thiệu.
Sau khi được bầu, Chủ tịch nước tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân 

dân và Hiến pháp.
2. Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước trong số các đại biểu Quốc hội theo đề 

nghị của Chủ tịch nước.

Điều 8. Bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm ủy ban của Quốc 
hội, Tổng thư ký Quốc hội

 ̂ Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm ủ y  ban, Tổng thư ký 
Quốc hội trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Chủ tịch Quốc hội.



Điều 9. Bầu Thủ tướng Chính phủ, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm thành 
viên Chính phủ

1. Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ trong số các đại biểu Quốc hội theo đề 
nghị của Chủ tịch nước.

Sau khi được bầu, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, 
Nhân dân và Hiến pháp.

2. Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 
các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ 
theo danh sách đề cử chức vụ từng người.

Điều 10. Bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao

Quốc hội bầu Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Sau khi được bầu, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ trung thành 
với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp.

Điều 11. Bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà 
nước

Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà nước 
theo đề nghị của ủ y  ban thường vụ Quốc hội.

Điều 12. Phê chuẩn một số chức danh khác
1. Quốc hội phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh 

theo đề nghị của Chủ tịch nước.
2. Quốc hội phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia theo 

đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
3. Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc 

bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Điều 13. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách 

chức người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoăc phê chuấn
Quốc hội miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách 

chức người giữ các chức vụ do Quôc hội bâu hoặc phê chuân đê nghị bô nhiệm 
quy định tại các điều từ Điều 6 đến Điều 12 của Luật này theo đê nghị của cơ 
quan hoặc người đã đề nghị để bầu hoặc đề nghị bổ nhiệm các chức vụ đó.

Điều 14. Việc từ chức của người được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
1. Người được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn việc bổ nhiệm, nếu vì lý do sức 

khoẻ hoặc vì lý do khác mà không thể thực hiện được nhiệm vụ thì có thê xin từ 
chức.



2. Đơn xin từ chức được gửi đến cơ quan hoặc người đã giới thiệu để Quôc 
hội bầu hoặc phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ đó. Cơ quan hoặc người đã đê nghị 
để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn việc bổ nhiệm trình Quốc hội miễn nhiệm hoặc 
phê chuẩn việc miễn nhiệm tại kỳ họp Quốc hội gần nhất.

Điều 15. Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp
1. Theo đề nghị của Chủ tịch nước, ủ y  ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ 

hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội quyết định làm Hiên 
pháp, sửa đổi Hiến pháp.

2. Quốc hội thành lập ủ y  ban dự thảo Hiến pháp.
Thành phần, số lượng thành viên, nhiệm vụ và quyền hạn của úy  ban dự thảo 

Hiến pháp do Quốc hội quyết định theo đề nghị của ủy  ban thường vụ Quôc hội.

3. ủy  ban dự thảo Hiến pháp có nhiệm vụ soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến Nhân 
dân và trình Quốc hội dự thảo Hiến pháp.

Điều 16. Làm luât và sửa đổi luât • •

1. Luật của Quốc hội được ban hành để quy định về các vấn đề cơ bản thuộc 
lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiên tệ, ngân sách, thuê, 
dân tộc, tôn giáo, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đôi 
ngoại, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, chế độ công vụ, cán bộ, công 
chức, quyền và nghĩa vụ của công dân.

2. Quyền trình dự án luật được thực hiện bằng việc trình dự án luật mới, dự 
án luật sửa đổi hoặc dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hiện hành.

Đại biểu Quốc hội thực hiện quyền kiến nghị về luật thông qua việc kiến nghị 
ban hành luật mới, luật sửa đổi hoặc luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của luật 
hiện hành.

3. Các dự án luật trước khi trình ra Quốc hội phải được Hội đồng dân tộc 
hoặc ủy  ban hữu quan của Quốc hội thẩm tra, ủ y  ban thường vụ Quốc hội cho ý 
kiến.

Đối với dự án luật do ủ y  ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các ủy  
ban của Quốc hội trình thì Quốc hội quyết định cơ quan thẩm tra hoặc thành lập 
ủ y  ban lâm thời để thẩm tra dự án luật đó.

4. Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật tại một hoặc nhiều kỳ họp của 
Quốc hội căn cứ vào nội dung của dự án.

Quốc hội thảo luận về dự án luật sau khi cơ quan, tổ chức, cá nhân trình dự 
án luật thuyết trình về nội dung dự án, Hội đồng dân tộc hoặc ủ y  ban hữu quan 
của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

ủy  ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo c.ơ qụan chủ trì thẩm tra phổi hợp cùng 
các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biêu 
Quốc hội và chỉnh lý dự thảo luật.
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Quốc hội nghe đại diện ủy  ban thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải 
trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và biểu quyết thông qua dự thảo luật.

Điều 17. Nghị quyết của Quốc hội

1. Nghị quyết của Quốc hội được ban hành để quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, 
chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; quyết định 
chính sách cơ bản vê tài chính, tiên tệ quôc gia, đôi ngoại; phân chia các khoản thu 
và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; quyết định 
mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ; quyết định dự toán ngân 
sách nhà nước và phân bô ngân sách trung ương, phê chuân quyêt toán ngân sách 
nhà nước; quyết định việc thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ, 
cơ quan khác theo quy định của Hiến pháp và luật; thành lập, giải thể, nhập, chia, 
điêu chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đơn vị hành 
chính - kinh tế đặc biệt; bãi bỏ văn bản trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của 
Quốc hội; tuyên bố, bãi bỏ tình trạng chiến tranh; phê chuẩn, quyết định gia nhập, 
chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế và quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm 
quyền của Quốc hội.

2. Các dự thảo nghị quyết trước khi trình ra Quốc hội phải được Hội đồng 
dân tộc hoặc úy  ban hữu quan của Quốc hội thẩm tra, ủ y  ban thường vụ Quốc hội 
cho ý kiến.

Đối với dự thảo nghị quyết do ủ y  ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân 
tộc, các Úy ban của Quốc hội trình thì Quốc hội quyết định việc thẩm tra đối với 
dự thảo nghị quyết đó.

Điều 18. Hoạt động giám sát của Quốc hội
1. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao của mình tại kỳ họp Quốc hội 

trên cơ sở hoạt động giám sát của ủy  ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, 
Úy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội.

2. Quốc hội quyết định nội dung giám sát theo đề nghị của ủy  ban thường vụ 
Quốc hội trình trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội, 
Đoàn đại biếu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, ủy  ban trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước.

3. Quốc hội thực hiện quyền giám sát thông qua các hoạt động sau đây:

a) Xem xét báo cáo công tác của Chủ tịch nước, ủ y  ban thường yụ Quốc hội, 
Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán 
nhà nước và các CO’ quan khác do Quốc hội thành lập; .

b) Xem xét báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị 
quyêt của Quôc hội;

c) Xem xét văn bản của Chủ tịch nước, ủ y  ban thường vụ Quốc hội, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội;
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d) Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Toà 
án nhân dân tôi cao, Viện trưởng Viện kiêm sát nhân dân tôi cao, Tông Kiêm toán 
nhà nước;

đ) Thành lập ủy  ban lâm thời để điều tra về một vấn đề nhất định và xem xét 
báo cáo kết quả điều tra của ủ y  ban.

4. Căn cứ vào kết quả giám sát, Quốc hội có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành văn bản hướng 
dẫn thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội;

b) Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường 
vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội;

c) Ra nghị quyết về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm của người bị chất 
vấn khi xét thấy cần thiết;

d) Miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc 
hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng 
Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tôi cao, Viện trưởng Viện kiêm sát nhân 
dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; phê chuẩn việc miễn nhiệm, cách chức 
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Điều 19. Qụyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà 
nước

1. Quốc hội quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát 
triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm của đất nước; chính sách cơ bản về tài 
chính, tiền tệ quốc gia; phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách 
trung ương và ngân sách địa phương; quyết định mức giới hạn an toàn nợ quôc 
gia, nợ công, nợ chính phủ; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bô 
ngân sách trung ương trên cơ sở dự án kế hoạch, dự toán ngân ngân sách nhà nước 
do Chính phủ trình.

Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung 
ương năm sau trước ngày 15 tháng 11 của năm trước.

Trường họp dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bố ngân sách trung 
ương năm sau chưa được Quốc hội quyêt định hoặc quá trình thực hiện có biên 
động lớn về ngân sách so với dự toán đã phân bổ cần phải điều chỉnh tống thê, 
Chính phủ lập dự toán điều chỉnh ngân sách nhà nước trình Quốc hội quyết định.

2. Quốc hội phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước do Chính phủ 
trình chậm nhât là mười tám tháng, sau khi năm ngân sách kêt thúc. Trong trường 
họp quyết toán ngân sách chưa được Quổc hội phê chuẩn thì Chính phủ trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyên hạn của mình và cơ quan Kiêm toán nhà nước đã kiêm



toán phải tiếp tục làm rõ những Yấn đề Quốc hội yêu cầu để trình Quốc hội vào 
thời gian do Quốc hội quyết định.

Điều 20. Xem xét các dự án, công trình quan trọng quốc gia
1. Quốc hội xem xét các dự án, công trình quan trọng quốc gia sau khi nghe 

Chính phủ thuyết trình về nội dung dự án, Hội đồng dân tộc hoặc úy  ban hữu 
quan trình bày báo cáo thẩm tra và biểu quyết thông qua sau khi Quốc hội đã thảo 
luận.

2. Hằng năm hoặc khi Quốc hội có yêu cầu, Chính phủ báo cáo Quốc hội về 
tình hình thực hiện các dự án, công trình quan trọng quốc gia.

Điều 21. Bỏ phiếu tín nhiệm

1. Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ sau đây:

a) Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước;

b) Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ 
nhiệm ủ y  ban của Quốc hội, các thành viên khác của ủy  ban thường vụ Quốc hội;

c) Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành 
viên khác của Chính phủ;

d) Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao, Tống Kiếm toán nhà nước, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia;

đ) Người giữ các chức vụ khác do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
2. ủy  ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm trong các 

trường hợp sau đây:

a) Úy ban thường vụ Quốc hội tự mình đề nghị;

b) Có kiến nghị của ít nhất hai mươi phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội;

c) Có kiến nghị của Hội đồng dân tộc hoặc ủ y  ban của Quốc hội.
3. Trong trường hợp không được quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội tín 

nhiệm thi cơ quan hoặc người có thẩm quyền đã giới thiệu để bầu hoặc đề nghị 
phê chuẩn người đó có trách nhiệm trình Quốc hội xem xét, quyết định việc miễn 
nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức người không 
được Quốc hội tín nhiệm.

Điều 22. Quyết đỉnh việc thành lâp, bãi bỏ cơ quan; thành lập, giải thể, 
nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính .

1. Quốc hội quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính 
phủ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt theo đề nghị của Chính 
phủ.

Tờ trĩnh của Chính phủ về việc thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của 
Chính phủ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh,
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thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt phải được 
Úy ban của Quốc hội thẩm tra trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.

2. Quốc hội quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan khác theo quy định của 
Hiên pháp và luật.

Điều 23. Quyết định đại xá

1. Quốc hội quyết định đại xá theo đề nghị của Chủ tịch nước.

2. Đe nghị của Chủ tịch nước về đại xá phải được ủy  ban của Quốc hội thẩm 
ứa trước khi trình Quốc hội.

Điều 24. Tuyên bố tình trạng chiến tranh

1. Khi nước nhà bị xâm lược, Quốc hội xem xét, quyết định tuyên bố tình 
trạng chiến tranh theo đề nghị của Hội đồng quốc phòng và an ninh; giao cho Hội 
đông quôc phòng và an ninh những nhiệm vụ, quyên hạn đặc biệt.

2. Khi không còn tình trạng chiến tranh, Quốc hội quyết định bãi bỏ tình 
trạng chiến tranh theo đề nghị của Hội đồng quốc phòng và an ninh.

3. Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước công bố quyết định 
tuyên bô tinh trạng chiên tranh, công bô quyêt định bãi bỏ tình trạng chiên tranh.

Điều 25. Phê chuẩn, gia nhập, chấm dửt hiệu lực của điều ước quốc tế
1. Quôc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của điều 

ước quôc tê liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, tư cách thành 
viên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực 
quan trọng, điều ước quốc tế về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của 
công dân và điêu ước quốc tế khác trái với luật, nghị quyết của Quốc hội theo đề 
nghị của Chủ tịch nước.

2. Điều ước quốc tế trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm 
dứt hiệu lực phải được ủ y  ban của Quốc hội thẩm tra.

3. Quốc hội thảo luận và ra nghị quyết về việc phê chuẩn, quyết định gia 
nhập hoặc châm dứt hiệu lực điêu ước quôc té.

Điều 26. Trưng cầu ý dân

1. Khi xét thấy cần thiết, Quốc hội có thể quyết định tổ chức trưng cầu ý dân 
vê Hiên pháp, vê việc phê chuân, quyêt định gia nhập, chấm dứt hiệu lực của điều 
ước quôc tê quan trọng hoặc vê những vân đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của 
Quốc hội.

2. Quốc hội thảo luận, ra nghị quyết về việc tổ chức trưng cầu ý dân theo đề 
nghị của Ưỵ ban thường vụ Quôc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc kiên nghị 
của một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội.

3. Nghị quyết về việc tổ chức trưng cầu ý dân phải xác định rõ nội dung cần 
trưng câu ý kiên, thời điêm tô chức việc trưng câu.



4. Kết quả trưng cầu ý dân là căn cứ để Quốc hội quyết định về vấn đề có liên 
quan.

Điều 27. Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước
1. Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước.

2. Các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị hữu quan có trách nhiệm nghiên 
cứu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và báo cáo với Quốc hội kết quả giải 
quyết.

3. Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khoá Quốc hội, đại diện ủ y  ban trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình Quốc hội báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của 
cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội.

Tại các kỳ họp sau kỳ họp thứ nhất, ủy  ban thường vụ Quốc hội phối hợp với 
ủy  ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình Quốc hội báo cáo tổng hợp ý 
kiến, kiến nghị của cử tri cả nước; ủy  ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả 
giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được gửi đến Quốc hội tại kỳ 
họp trước.

Trong trường hợp càn thiết, Quốc hội thảo luận và ra nghị quyết về việc giải 
quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Muc 3 

KỲ HỌP QUỐC HỘI
Điều 28. Kỳ họp Quốc hội
1. Quốc hội thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn 

theo quy định của pháp luật tại kỳ họp.

2. Quốc hội họp thường lệ mỗi năm hai kỳ.

Trường hợp Chủ tịch nước, ủy  ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính 
phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu thì Quốc hội họp 
bât thường.

Điều 29. Phiên họp công khai, phiên họp kín
Quốc hội họp công khai.

Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch nước, ủ y  ban thường 
vụ Quốc hội, Thủ tướng chính phủ hoặc của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu 
Quốc hội, Quốc hội quyết định họp kín.

Điều 30. Chương trình kỳ họp Quốc hội
1. Úy ban thường vụ Quốc hội dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội căn cứ 

vào nghị quyết của Quốc hội, đề nghị của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 
Úy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Toà án nhân dân tối 
cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Hội 
đồng dân tộc, các ủ y  ban của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.



ủy  ban thường vụ Quốc hội khoá trước dự kiến chương trình kỳ họp thứ 
nhất của Quốc hội khoá mới.

2. Quốc hội quyết định chương trình kỳ họp. Trong trường hợp cần thiết theo 
đê nghị của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, ủy  ban trung ương Mặt trận Tô 
quốc Việt Nam, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Hội đồng dân tộc, các ủy  ban của Quốc hội, 
đại biểu Quốc hội, Quốc hội quyết định sửa đổi, bổ sung chương trình kỳ họp đã 
được thông qua.

Điều 31. Triệu tập kỳ họp Quốc hội
1. ủy  ban thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ của 

Quôc hội chậm nhât là 30 ngày và kỳ họp bât thường chậm nhât là 07 ngày trước 
ngày khai mạc kỳ họp.

2. Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa mới do ủ y  ban thường vụ Quốc hội 
khoá trước triệu tập chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội.

3. Dự kiến chương trình kỳ họp được gửi đến đại biểu Quốc hội cùng với 
quyết định triệu tập kỳ họp.

Dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội được thông báo trên các phương tiện 
thông tin đại chúng chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp đối với kỳ 
họp thường lệ và chậm nhất là 4 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp đối với kỳ họp 
bất thường.

Điều 32. Khách mời tham dự kỳ họp Quốc hội
1. Thành viên Chính phủ, Tổng Kiểm toán nhà nước được mời dự các kỳ họp 

Quốc hội, có trách nhiệm tham dự các phiên họp toàn thể của Quốc hội khi thảo 
luận về những vấn đề có liên quan đến ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách; được 
phát biếu ý kiến về vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách theo yêu cầu 
của Quôc hội hoặc theo đê nghị của người đó và được Quôc hội đông ý.

2. Đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, ủ y  ban trung ương Mặt trận 
Tố quốc Việt Nam và đại diện cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã 
hội khác được mời dự các phiên họp công khai của Quốc hội.

3. Đại diện tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan 
báo chí và khách quốc tế có thể được mời dự các phiên họp công khai của Quốc 
hội.

4. Công dân có thể được tham dự các phiên họp công khai của Quốc hội.

Điều 33. Các hình thức làm việc tại kỳ họp Quốc hội
1. Các phiên họp toàn thể của Quốc hội.

2. Các cuộc họp do ủ y  ban thường vụ Quốc hội tổ chức để thảo luận, xem 
xét về các nội dung thuộc chương trình kỳ họp.
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3. Các cuộc họp do Hội đồng dân tộc, các ủ y  ban của Quốc hội tổ chức để 
thảo luận, xem xét về các nội dung trong chương trình kỳ họp thuộc lĩnh vực Hội 
đồng, ủy  ban phụ trách.

4. Các cuộc họp Tổ đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội.

5. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Quốc hội có thể mời Trưởng đoàn đại 
biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm ủ y  ban của Quốc hội và 
thành viên khác có liên quan trao đổi về những vấn đề trình Quốc hội xem xét, 
quyết định.

Điều 34. Trách nhiệm chủ tọa các phiên họp Quốc hội, các phiên họp 
Tổ, Đoàn đại biểu Quốc hội

1. Chủ tịch Quốc hội khai mạc và bế mạc kỳ họp, chủ tọa các phiên họp của 
Quốc hội, bảo đảm thực hiện chương trình kỳ họp và những quy định về kỳ họp 
Quốc hội. Các Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội trong việc điều 
hành phiên họp theo sự phân công của Chủ tịch Quốc hội.

2. Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khoá Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khoá trước 
khai mạc và chủ tọa các phiên họp của Quốc hội, chỉ định thư ký lâm thời các 
phiên họp cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, thành lập Đoàn thư ký của 
Quốc hội khoá mới.

3. Việc thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội do Trưởng Đoàn đại biểu Quốc 
hội chủ tọa. Việc thảo luận tại Tổ đại biểu Quốc hội do Tổ trưởng Tổ đại biểu 
Quốc hội chủ tọa.

Điều 35. Phát biểu của đại biểu Quốc hội tại phiên họp toàn thể
1. Tại phiên họp toàn thể, đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu ý kiến; Chủ 

tọa phiên họp mời từng đại biểu phát biểu.

2. Đại biếu Quốc hội phát biểu tập trung vào vấn đề đang thảo luận, thời gian 
phát biêu môi lân không quá 7 phút.

3. Trong trường hợp đại biểu Quốc hội đã đăng ký mà chưa phát biểu hoặc 
phát biếu chưa hết ý kiến thì ghi lại ý kiến của mình và gửi Đoàn thư ký Quốc hội 
để tổng hợp.

Điều 36. Biểu quyết tại phiên họp toàn thể
1. Quốc hội quyết định các vấn đề tại phiên họp toàn thể bằng hình thức biểu 

quyêt. Đại biếu Quốc hội có quyền biểu quyểt tán thành, không tán thành hoặc 
không biểu quyết. Đại biểu Quốc hội không được biểu quyết thay cho đại biểu 
Quốc hội khác.

2. Quốc hội quyết định áp dụng một trong các hình thức biểu quyết sau đây:
a) Biểu quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử;
b) Biểu quyết bằng bỏ phiếu kín;



c) Biểu quyết bằng giơ tay.
3. Luật, nghị quyết của Quốc hội và các quyết định khác của Quốc hội được 

thông qua khi có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành; trường 
hợp quyết định làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, thông qua Hiến pháp, bãi 
nhiệm đại biểu Quốc hội, rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội thì phải 
được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Điều 37. Đoàn thư ký Quốc hội
1. Đoàn thư ký Quốc hội bao gồm Tổng thư ký và các Thư ký Quốc hội. 

Tổng thư ký Quốc hội do Quốc hội bầu theo quy định tại Điều 8 của Luật này. ứy 
ban thường vụ Quốc hội quyết định số lượng Thư ký Quốc hội và phê chuấn các 
Thư ký Quốc hội theo đề nghị của Tổng thư ký Quốc hội. Tổng thư ký Quốc hội 
điều hành công việc của Đoàn thư ký Quốc hội, là người phát ngôn của Quốc hội, 
ủy  ban thường vụ Quốc hội.

2. Đoàn thư ký Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức việc ghi âm, ghi biên bản các phiên họp, kỳ họp Quốc hội, phiên 
họp của ủ y  ban thường vụ Quốc hội; chuẩn bị thông cáo về phiên họp của Quốc 
hội, phiên họp của ủ y  ban thường vụ Quốc hội; tổng hợp ý kiến của đại biếu Quốc 
hội tại kỳ họp Quốc hội, ý kiến của các đại biểu tại phiên họp của ủy  ban thường 
vụ Quốc hội;

b) Tổ chức công tác thông tin báo chí của kỳ họp Quốc hội, phiên họp của úy  
ban thường vụ Quốc hội;

c) Điều khiển công tác văn thư và quản lý các tài liệu của kỳ họp Quốc hội, 
phiên họp của ú y  ban thường vụ Quốc hội;

d) Giúp ủ y  ban thường vụ Quốc hội dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội, 
chương trình phiên họp ủy  ban thường vụ Quốc hội;

đ) Thực hiện những công tác khác do ủy  ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch 
Quốc hội giao.

Điều 38. Tài liệu lưu hành tại kỳ họp Quốc hội
1. Chủ tịch Quốc hội quyết định những tài liệu được lưu hành tại kỳ họp theo 

đề nghị của Tổng thư ký Quốc hội.

2. Tài liệu về các dự án, dự thảo phải được gửi đến đại biểu Quốc hội chậm 
nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, các tài liệu khác phải được gửi đến 
đại biêu Quồc hội chậm nhât là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

3. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm thực hiện những quy định về việc sử 
dụng, bảo quản tài liệu trong kỳ họp, không được tiết lộ nội dung tài liệu mật, nội 
dung các phiên họp kín của Quốc hội.

4. Những vãn kiện, biên bản và các tài liệu khác của mỗi kỳ họp Quốc hội 
được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.
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5. Những văn kiện chủ yếu của mỗi kỳ họp Quốc hội được đăng trong Kỷ 
yếu kỳ họp Quốc hội do Văn phòng Quốc hội ấn hành.

6. Tổng thư ký Quốc hội quyết định những tài liệu tham khảo phục vụ đại 
biểu Quốc hội tại kỳ họp.

CHƯƠNG II 
UỶ BAN THƯỜNG v ụ  QUÓC HỘI,

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Mục 1

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM v ụ , QUYỀN HẠN, NGUYỀN TẮC 
TỎ CHỨC VÀ HOẠT ĐỌNG CỦA UY BAN THƯỜNG v ụ  QUỐC HỘI

Điều 39. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban thường vụ 
Quốc hội

ủy  ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội, do Quốc 
hội bầu ra tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khoá Quốc hội. ủ y  ban thường vụ Quốc hội 
thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 74 của Hiến pháp; chịu 
trảch nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.

Điều 40. Thành phần của ủy ban thường vụ Quốc hội
1. ủy  ban thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch 

Quốc hội và các uỷ viên do Chủ tịch Quốc hội làm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
Quốc hội làm các Phó Chủ tịch.

2. Thành viên ủy  ban thường vụ Quốc hội do Quốc hội bầu trong số đại biểu 
Quốc hội. Thành viên ủy  ban thường vụ Quốc hội làm việc theo chế độ chuyên 
trách và không thể đồng thời là thành viên Chính phủ.

3. Số Phó Chủ tịch Quốc hội và số uỷ viên ủ y  ban thường vụ Quốc hội do 
Quôc hội quyết định. Việc bầu cử các thành viên của ủ y  ban thường vụ Quốc hội 
được thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Luật này.

Điều 41. Nhiệm kỳ của ủy ban thường vụ Quốc hội
Nhiệm kỳ của ủ y  ban thường vụ Quốc hội bắt đầu từ khi được Quốc hội bầu 

ra và kết thúc khi Quốc hội khoá mới bầu ra ủy  ban thường vụ Quốc hội mới.

Điều 42. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ủy ban thường vụ Quốc hội
1. Úy ban thường vụ Quốc hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập 

trung dân chủ, làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số.
2. Hiệu quả hoạt động của ủy  ban thường vụ Quốc hội được bảo đảm bằng 

hiệu quả của các phiên họp ủy  ban thường vụ Quốc hội, hoạt động của Chủ tịch 
Quôc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các uỷ viên ủy  ban thường vụ Quốc hội, -
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cùng với sự tham gia của Hội đồng dân tộc, các ủ y  ban của Quốc hội, các Đoàn 
đại biếu Quốc hội và các đại biếu Quốc hội.

Điều 43. Nhiệm vụ của các thành viên ủy ban thường vụ Quốc hội
1. Chủ tịch Quốc hội lãnh đạo hoạt động của ủy  ban thường vụ Quốc hội. 

Các Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội làm nhiệm vụ theo sự phân 
công của Chủ tịch.

2. Các thành viên ủy  ban thường vụ Quốc hội chịu trách nhiệm tập thế về 
việc thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn của Uy ban thường vụ Quôc hội; chịu trách 
nhiệm cá nhân trước Uy ban thường vụ Quôc hội vê những vân đê được Uy ban 
thường vụ Quôc hội phân công; tham gia các phiên họp Uy ban thường vụ Quôc 
hội, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của ú y  ban 
thường vụ Quốc hội.

3. Trong trường hợp được sự uỷ nhiệm của ủy  ban thường vụ Quốc hội, 
thành viên ủy  ban thường vụ Quốc hội thay mặt ủ y  ban thường vụ Quôc hội làm 
việc với các ngành, các cấp và báo cáo kết quả với ủy  ban thường vụ Quốc hội.

Điều 44. Phối hợp công tác giữa ủy ban thường vụ Quốc hội vói các cơ 
quan, tỗ chức, đơn vị, cá nhân

1. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, ủ y  ban thường vụ Quốc hội 
phối hợp công tác với Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án 
Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôi cao, Đoàn Chủ 
tịch ủy  ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; yêu cầu đại diện các cơ quan, 
tổ chức khác và công dân tham gia khi cần thiết.

2. Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các 
cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tô chức xã 
hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân có trách 
nhiệm thực hiện yêu cầu của ủ y  ban thường vụ Quốc hội.

Mục 2
HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN THƯỜNG v ụ  QUỐC HỘI

Điều 45. Trong việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội
1. Dự kiến chương trình kỳ họp; quyết định triệu tập kỳ họp của Quốc hội.
2. Chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan hữu quan trong 

việc chuẩn bị nội dung kỳ họp; xem xét, cho ý lciến về việc chuẩn bị các dự án 
luật, dự thảo nghị quyết, các báo cáo và các dự án khác trình Quốc hội; xem xét 
báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận của Hội đồng dân tộc, các ú y  ban của Quôc 
hội và các đại biểu Quốc hội tại Đoàn đại biểu Quốc hội hoặc tại Tố đại biếu Quốc 
hội; dự kiến các vấn đề đưa ra thảo luận tại phiên họp toàn thể của Quốc hội.

3. Tổ chức và bảo đảm việc thực hiện chương trình kỳ họp Quốc hội, đề nghị 
Quốc hội điều chỉnh chương trình khi cần thiết.



4. Chỉ đạo việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để chỉnh lý 
dự án luật, dự thảo nghị quyết và dự án khác trình Quốc hội; tổ chức để Quốc hội 
biêu quyêt thông qua dự thảo luật, dự thảo nghị quyết và dự án khác.

5. Phổi hợp với ủy  ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trĩnh Quốc 
hội báo cáo tông họp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước; đề xuất các vấn đề trình 
Quốc hội thảo luận, ra nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

6. Quyết định các vấn đề khác liên quan đến kỳ họp Quốc hội.
Điều 46. Ra pháp lệnh

1. Uy ban thường vụ Quốc hội ra pháp lệnh về những vấn đề được Quốc hội
giao.

2. Dự án pháp lệnh phải được Hội đồng dân tộc hoặc ủ y  ban hữu quan của 
Quôc hội thâm tra trước khi trình ủy  ban thường vụ Quốc hội.

Khi xét thấy cần thiết, ủy  ban thường vụ Quốc hội quyết định gửi dự án pháp 
lệnh lây ý kiên đại biêu Quôc hội trước khi thông qua.

3. Tuỳ theo tính chất và nội đung của dự án pháp lệnh mà Ủy ban thường vụ 
Ọuôc hội có thê xem xét, thông qua dự án pháp lệnh tại một hoặc nhiêu phiên họp 
ủ y  ban thường vụ Quốc hội.

4. Pháp lệnh của ủy  ban thường vụ Quốc hội phải được quá nửa tổng số 
thành viên của ủ y  ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành. Chủ tịch Quốc 
hội thay mặt Uy ban thường vụ Quốc hội ký pháp lệnh đã được ủy  ban thường vụ 
Quôc hội thông qua. Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày thông qua, pháp lệnh phải 
được gửi đên Chủ tịch nước để công bố.

5. Khi Chủ tịch nước đề nghị ủy  ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp 
lệnh đã được ủ y  ban thường vụ Quốc hội thông qua thì ủ y  ban thường vụ Quốc 
hội có trách nhiệm tổ chức phiên họp để xem xét lại những vấn đề mà Chủ tịch 
nước có ý kiên.

Trường hợp pháp lệnh đó vẫn được ủy  ban thường vụ Quốc hội biểu quyết 
thông qua thì ủy  ban thường vụ Quốc hội thông báo đến Chủ tịch nước để eông 
bé. Trường hợp ủy  ban thường vụ Quốc hội thấy dự án pháp lệnh cần được sửa 
đôi, bô sung theo đê nghị của Chủ tịch nước thì ủ y  ban thường vụ Quốc hội giao 
cơ quan, tô chức hữu quan tiếp thu, chỉnh lý dự thảo pháp lệnh để trình ủy  ban 
thường vụ Quôc hội xem xét lại.

Điều 47. Nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc hội
1. Nghị quyết của ủy  ban thường vụ Quốc hội được ban hành để giải thích 

Hiến pháp, luật, pháp lệnh; hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân; quyết 
định tuyên bô, bãi bỏ tình trạng chiên tranh, tông động viên hoặc động viên cục 
bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương và 
quyêt định những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ủ y  ban thường vụ Quốc hội.
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2. Dự thảo nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật của ủ y  ban thường vụ 
Quốc hội phải được Hội đồng dân tộc hoặc Uy ban hữu quan của Quôc hội thâm 
tra trước khi trình ủy  ban thường vụ Quốc hội.

ủy  ban thường vụ Quốc hội có thể giao Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc 
hội thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết khác của ủy  ban thường vụ Quôc hội 
tùy theo tính chất và nội dung của dự thảo nghị quyết đó, trừ trường hợp luật quy 
định khác.

3. Nghị quyết của ủ y  ban thường vụ Quốc hội phải được quá nửa tổng số 
thành viên của ủ y  ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành. Chủ tịch Quôc 
hội thay mặt Uy ban thường vụ Quôc hội ký nghị quyêt đã được Uy ban thường vụ 
Quốc hội thông qua.

Điều 48. Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh
1. ủ y  ban thường vụ Quốc hội tự mình hoặc theo đề nghị của Chủ tịch nước, 

Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng dân 
tộc, ủy  ban của Quốc hội, ủy  ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tô chức 
thành viên của Mặt trận hoặc đề nghị của đại biểu Quốc hội quyết định việc giải 
thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh.

2. Tùy theo tính chất, nội dung của vấn đề cần được giải thích, ủy  ban 
thường vụ Quốc hội giao Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiêm sát nhân 
dân tối cao hoặc Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội soạn thảo dự thảo nghị 
quyết giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh trình ủ y  ban thường vụ Quôc hội xem 
xét, quyết định. Hội đồng dân tộc, các ủy  ban của Quốc hội phát biểu ý kiên vê sự 
phù họp của dự thảo nghị quyết giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh với tinh thân 
và nội dung quy định được giải thích của Hiến pháp, luật, pháp lệnh thuộc lĩnh 
vực Hội đồng dân tộc, ủ y  ban phụ trách.

Điều 49. Trong hoạt động giám sát
1. Quyết định chương trình giám sát hàng quý, hàng năm của mình căn cứ 

vào chương trình giám sát của Quốc hội, đề nghị của Hội đồng dân tộc, úy  ban 
của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, ủy  ban trung ương Mặt trận Tô quôc Việt Nam 
và ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước.

2. Phân công thành viên ủy  ban thường vụ Quốc hội thực hiện các nội dung 
trong chương trình giám sát đã được thông qua; giao Hội đông dân tộc, Uy ban 
của Quôc hội thực hiện một sô nội dung thuộc chương trình và báo cáo kêt quả với 
ủ y  ban thường vụ Quốc hội; quyết định tiến độ thực hiện và các biện pháp bảo 
đảm thực hiện chương trình giám sát.

3. Thực hiện quyền giám sát thông qua các hoạt động sau đây:
a) Xem xét báo cáo công tác của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội 
thành lập trong thời gian Quốc hội không họp;
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b) Xem xét văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân 
tôi cao, Viện kiếm sát nhân dân tối cao có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị 
quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủy  ban thường vụ Quốc hội; xem 
xét nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 
dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên;

c) Tô chức chất vấn tại phiên họp ủy  ban thường vụ Quốc hội trong thời gian 
Quốc hội không họp;

d) Xem xét báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương trong trường hợp có dấu hiệu Hội đồng nhân dân đó làm thiệt 
hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân;

đ) Tổ chức Đoàn giám sát đi làm việc tại các cơ quan, tổ chức, địa phương về 
từng nội dung cụ thể.

4. Căn cứ vào kết quả giám sát, ủy  ban thường yụ Quốc hội có quyền:
a) Đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bản của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với 
Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội quyết định việc bãi bỏ 
một phân hoặc toàn bộ văn bản đó tại kỳ họp gần nhất;

b) Quyết định bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với 
pháp lệnh, nghị quyết của ủ y  ban thường vụ Quốc hội;

c) Đề nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc 
hội bầu hoặc phê chuẩn;

d) Quyết định bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương trái với Hiên pháp, luật, nghị quyêt của 
Quốc hội, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên;

đ) Quyết định giải tán Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương trong trường họp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi 
ích của nhân dân;

e) Ra nghị quyết về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm của người bị chất vấn 
khi xét thấy cần thiết;

g) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp 
đế kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, xem xét trách nhiệm, xử lý người 
vi phạm, kịp thời khôi phục lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của tổ chức, cá 
nhân bị vi phạm.

5. Tại kỳ họp cuối năm, ủ y  ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về 
việc thực hiện chương trình và kết quả giám sát của mình.

Điều 50. Hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân
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1. Hướng dẫn tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân, hoạt động của Thường trực 
Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biếu Hội đồng nhân 
dân theo quy định của pháp luật.

2. Ấn định và công bố ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; giám sát việc 
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

3. Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủ y  viên thường trực Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

4. Quy định về chế độ đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủ y  viên thường trực, 
Trưởng Ban, Phó Trưởng ban Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương; quy định chế độ hoạt động phí của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

5. Phối họp với Chính phủ trong việc tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Điều 51. Chỉ đạo, điều hoà, phối họp hoạt động của Hội đồng dân tộc và 
ủy ban của Quốc hội

1. Phân công Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội thẩm tra dự án luật, dự 
án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết và các báo cáo, dự án; phân công Hội đồng dân 
tộc, ủ y  ban của Quốc hội thực hiện các nội dung thuộc chương trình giám sát của 
Quốc hội và những nội dung khác theo yêu cầu của Quốc hội; giao Hội đồng dân 
tộc, ủ y  ban của Quốc hội giám sát một số vấn đề trong chương trình giám sát của 
Úy ban thường vụ Quốc hội.

2. Yêu cầu Hội đồng dân tộc, ủy  ban của Quốc hội định kỳ báo cáo về 
chương trình, kế hoạch hoạt động và việc thực hiện các chương trình, kế hoạch 
của Hội đồng, ủy  ban.

3. Điều phối các hoạt động của Hội đồng dân tộc, ủy  ban của Quốc hội diễn 
ra tại cùng một địa bàn họặc đối với cùng một cơ quan, tố chức.

4. Xem xét và trả lời kiến nghị của Hội đồng dân tộc, ủy  ban của Quốc hội. 
Trong trường hợp cần thiết, ủ y  ban thường vụ Quốc hội ra nghị quyết vê những 
vấn đề mà Hội đồng dân tộc, ủy  ban của Quốc hội kiến nghị hoặc báo cáo Quốc 
hội xem xét ra nghị quyết về những vấn đề này.

5. Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với Thường trực Hội 
đồng dân tộc, Thường trực ủy  ban của Quốc hội để cho ý kiến, chỉ đạo việc thực 
hiện nghị quyết của Quốc hội, ủy  ban thường vụ Quốc hội. Khi cần thiết, Chủ tịch 
Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ 
nhiệm ủ y  ban của Quốc hội về các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 
đồng dân tộc, úy  ban của Quốc hội.

Điều 52. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban thường vụ Quốc hội đối với 
đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội

1. Ấn định và công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước; quyết 
định và công bố việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội. Dự kiến cơ cấu, thành
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phần đại biểu Quốc hội, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu của tổ chức chính 
trị, tô chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan 
nhà nước ở trung ương và địa phương, số đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu 
số, số đại biểu Quốc hội là phụ nữ; điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người 
của cơ quan, tố chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được bầu làm đại biểu 
Quôc hội.

2. Hướng dẫn hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; 
xem xét báo cáo về tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Quốc hội.

3. Tiếp nhận chất vấn của đại biểu Quốc hội để chuyển đến cơ quan hoặc 
người bị chất vấn và quyết định thời hạn, hình thức trả lời chất vấn; tổng hợp kiến 
nghị của đại biếu Quốc hội về việc trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với 
người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; xem xét, trả lời kiến nghị 
khác của đại biếu Quốc hội; khi cần thiết, cử đoàn giám sát, đoàn công tác về địa 
phương xem xét các vấn đề mà đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội kiến 
nghị.

4. Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; 
quyết định việc chuyển sinh hoạt của đại biểu Quốc hội đến Đoàn đại biểu Quốc 
hội khác.

5. Quy định thang bảng lương và các chế độ khác của đại biểu Quốc hội hoạt 
động chuyên trách, phụ cấp hoạt động Quốc hội của đại biểu Quốc hội không 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước; quyết định phân bổ kinh phí hoạt động của 
Đoàn đại biêu Quôc hội.

6. Xem xét đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc 
bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội, khám xét nơi ở, nơi làm việc của đại 
biếu Quốc hội trong thời gian Quốc hội không họp; quyết định tạm đình chỉ việc 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội truong trường hợp đại biểu 
Quôc hội bị truy cứu trách nhiệm hình sự; báo cáo với Quốc hội về việc đại biểu 
Quốc hội mất quyền đại biểu.

7. Xem xét đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi đại biểu Quốc hội làm việc về 
việc cách chức, buộc thôi việc đối với đại biểu Quốc hội.

8. Quyết định việc đưa ra để Quốc hội bãi nhiệm hoặc cử tri nơi bầu ra đại 
biểu bãi nhiệm đại biểu Quốc hội theo đề nghị của ủ y  ban trung ương Mặt trận Tổ 
quôc Việt Nam, ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
hoặc của Hội nghị đại biểu cử tri; quyết định việc chấp nhận đại biểu Quốc hội 
thôi làm nhiệm vụ đại biểu trong thời gian Quốc hội không họp và báo cáo với 
Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Điều 53. Trong việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giói 
đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương



ủy  ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều 
chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo 
đề nghị của Chính phủ.

Tờ trình về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị 
hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải được ủ y  ban pháp luật 
thâm tra trước khi trình Uy ban thường vụ Quôc hội xem xét, quyêt định.

Điều 54. Tuyên bố tình trạng chiến tranh, quyết định tổng động viên 
hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp

1. Trong trường hợp Quốc hội không thể họp được, ủ y  ban thường vụ Quốc 
hội quyêt định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh theo đề nghị của Hội đồng quốc 
phòng và an ninh và báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết tuyên bố tình trạng chiến tranh được chuyển ngay cho Chủ tịch 
nước để công bố.

2. Khi nghị quyết tuyên bố tình trạng chiến tranh hoặc ban bố tình trạng khẩn 
cấp về quốc phòng được công bố, ủy  ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định 
tống động viên hoặc động viên cục bộ theo đề nghị của Hội đồng quốc phòng và 
an ninh hoặc của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết về tổng động viên hoặc động viên cục bộ của ủy  ban thường vụ 
Quốc hội được chuyển ngay cho Chủ tịch nước để ra lệnh tống động viên hoặc 
động viên cục bộ.

3. Khi trong cả nước, một hoặc nhiều địa phương có thảm họa lớn do thiên 
nhiên hoặc con người gây ra, có dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô rộng, đe 
dọa nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước và tổ chức, tính mạng, sức khoẻ, tài 
sản của Nhân dân hoặc có tình hình đe doạ nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và 
trật tự an toàn xã hội, thì theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, ủy  ban thường 
vụ Quốc hội xem xét, quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở 
từng địa phương nhằm kịp thời ngăn chặn, hạn chế và khắc phục hậu quả xảy ra, 
nhanh chóng ổn định tình hình.

Nghị quyết về ban bố tình trạng khẩn cấp của ủ y  ban thường vụ Quốc hội 
được chuyển ngay cho Chủ tịch nước để ra lệnh công bố. Trường hợp ủy  ban 
thường vụ Quốc hội không thể họp ngay được thì theo đề nghị của Thủ tướng 
Chính phủ, Chủ tịch nước ra lệnh công bố tình trạng khẩn cấp.

4. Khi không còn tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, 
Úy ban thường vụ Quốc hội quyết định bãi bỏ tình trạng khẩn cấp.

Căn cứ vào nghị quyết của ủ y  ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước ra 
lệnh công bố quyết định bãi bỏ tình trạng khẩn cấp.

Điều 55. Thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội

1. Báo cáo Quốc hội những vấn đề thuộc chính sách đối ngoại của Nhà nước 
liên quan đến quan hệ với Quốc hội các nước, với Liên minh nghị viện thế giới và
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với các tố chức nghị viện khu vực khác. Trong thời gian Quốc hội không họp, xem 
xét báo cáo của Chính phủ về công tác đối ngoại; trên cợ sở báo cáo của Chính 
phủ và kiên nghị của ủ y  ban đối ngoại của Quốc hội, cho ý kiến về những vấn đề 
thuộc chính sách đôi ngoại của Nhà nước, vê quan hệ với Quôc hội các nước, với 
Liên minh Quốc hội thế giới và với các tổ chức quốc tế trước khi trình Quốc hội.

2. Quyết định việc gia nhập hoặc rút khỏi các tổ chức liên minh nghị viện thế 
giới hoặc khu vực; quyết định tổ chức hội nghị của liên minh nghị viện thế giới và 
khu vực tại Việt Nam.

3. Thông qua chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc té hàng năm 
của Uy ban thường vụ Quốc hội; chỉ đạo, điều hòa hoạt động đối ngoại và họp tác 
quôc tê của Hội đồng dân tộc, các ủ y  ban của Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị.

4. Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện chương trình đối ngoại hàng năm; 
xem xét báo cáo kêt quả chuyên thăm, làm việc của đoàn Quôc hội nước ta tại 
nước ngoài và đoàn Quốc hội nước ngoài, tổ chức quốc tế đến thăm, làm việc với 
Quôc hội nước ta.

Điều 56. Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. ủ ỵ  ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ 
vê việc bô nhiệm, miên nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyên của Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.

2. Tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài phải được ủy  ban 
đôi ngoại thâm tra trước khi trình ủy  ban thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn.

3. Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày được thông qua, nghị quyết của ủy  ban 
thường vụ Quôc hội phê chuân đê nghị vê việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc 
mệnh toàn quyên của Cộng hòa xấ hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài phải 
được gửi đên Chủ tịch nước để ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Điều 57. Trong việc tổ chức trưng cầu ý dân
1. Uy ban thường vụ Quôc hội tô chức trưng cầu ý dân theo quyết định của 

Quốc hội.

2. Uy ban thường vụ Quốc hội quy định về hình thức phiếu trưng cầu, thể 
thức bỏ phiêu và kiêm phiêu; quyết định nội dung ghi trên phiếu trưng cầu ý dân 
căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội về việc trưng càu ý dân.

3. Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm tổ chức việc bỏ phiếu, tổng 
hợp, công bố kết quả trưng cầu ý  dân và báo cáo với ủ y  ban thường vụ Quốc hội 
đê báo cáo với Quôc hội tại kỳ họp gần nhất.

Muc 3
PHIÊN HỌP CỦA ỦY BAN THƯỜNG v ụ  QƯÓC HỘI
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Điều 58. Phiên họp của ủy ban thường vụ Quốc hội

Phiên họp ủy  ban thường vụ Quốc hội là hình thức hoạt động chủ yếu của 
ủ y  ban thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp, ủy  ban thường vụ Quốc hội thảo luận 
và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định 
của pháp luật.

Điều 59. Thành phần tham gia phiên họp của ủy ban thường vụ Quốc 
hội ’

1. Phiên họp của ủ y  ban thường vụ Quốc hội phải có ít nhất hai phàn ba tổng 
số thành viên ủ y  ban thường vụ Quốc hội tham dự.

2. Chủ tịch Quốc hội chủ tọa phiên họp ủy  ban thường vụ Quốc hội; nếu Chủ 
tịch Quốc hội vắng mặt thì một Phó Chủ tịch Quốc hội được Chủ tịch Quốc hội uỷ 
nhiệm chủ tọa phiên họp.

3. Thành viên ủ y  ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm tham gia đẩy đủ 
các phiên họp, nếu vì lý do đặc biệt không thể tham gia thì phải báo cáo Chủ tịch 
Quốc hội xem xét, quyết định.

4. Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đại điện Thường trực Hội đồng dân 
tộc, Thường trực ủ y  ban của Quốc hội được mời tham dự các phiên họp ủy  ban 
thường vụ Quốc hội.

5. Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm ủ y  ban của Quốc hội và 
Úy viên hoạt động chuyên trách tại Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội được 
mời tham dự phiên họp ủy  ban thường vụ Quốc hội bàn về những nội dung thuộc 
lĩnh vực Hội đồng, ủy  ban phụ trách.

6. Đại diện các cơ quan, tổ chức hữu quan được mời tham dự phiên họp ủy  
ban thường vụ Quốc hội khi bàn về những nội dung có liên quan.

Điều 60. Thòi gian tiến hành phiên họp của ủy ban thường vụ Quốc hội

1. ủy  ban thường vụ Quốc hội họp thường kỳ mỗi tháng một phiên.

2. Khi cần thiết, ủ y  ban thường vụ Quốc hội có thể họp theo quyết định của 
Chủ tịch Quốc hội, đề nghị của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít 
nhất một phần ba tổng số thành viên ủy  ban thường vụ Quốc hội.

Điều 61. Dự kiến chương trình và quyết định triệu tập phiên họp ủy ban 
thường vụ Quốc hội

1. Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo việc chuẩn bị phiên họp ủ y  ban thường vụ 
Quốc hội; dự kiến chương trình, quyết định thời gian họp và các biện pháp bảo 
đảm. Phó Chủ tịch Quốc hội, ủy  viên ủy  ban thường vụ Quốc hội chuẩn bị những 
nội dung được ủ y  ban thường vụ Quốc hội phân công.

2. Theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, căn cứ vào chương trình công tác 
của ủy  ban thường vụ Quốc hội, của Hội đồng dân tộc, các ủ y  ban của Quốc hội
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và tình hình, tiến độ chuẩn bị các dự án, báo cáo dự kiến trình ủ y  ban thường vụ 
Quốc hội, Đoàn thư ký Quốc hội chuẩn bị dự kiến chương trĩnh phiên họp ủy  ban 
thường vụ Quốc hội chậm nhất là 30 ngày trước ngày bắt đầu phiên họp. Dự kiên 
chương trình phiên họp phải được gửi xin ý kiến các thành viên ủ y  ban thường vụ 
Quốc hội, Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực ủ y  ban của Quốc hội trước 
khi trình Chủ tịch Quốc hội xem xét, quyết định.

3. Đoàn thư ký Quốc hội gửi dự kiến chương trình phiên họp đã được Chủ 
tịch Quốc hội quyết định đến cơ quan, tổ chức có dự án, báo cáo trình úy  ban 
thường vụ Quốc hội chậm nhất là 20 ngày trước ngày bắt đầu phiên họp; gửi dự 
kiến chương trình phiên họp cùng với quyết định triệu tập phiên họp đến thành 
viên Uy ban thường vụ Quôc hội chậm nhât là 07 ngày trước ngày băt đâu phiên 
họp.

4. Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội 
đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách 
nhiệm chuẩn bị các dự án, báo cáo thuộc nội dung chương trình phiên họp theo sự 
phân công của ủ y  ban thường vụ Quốc hội hoặc theo nhiệm vụ, quyền hạn được 
pháp luật quy định.

Điều 62. Phát biểu ý kiến tại phiên họp ủy ban thường vụ Quốc hội
1. Thành viên ủy  ban thường vụ Quốc hội, đại biểu tham dự phiên họp phát 

biếu ý kiến về các nội dung của phiên họp theo sự điều hành của chủ tọa phiên họp.
2. Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân trình dự án, báo cáo tại phiên họp trình 

bày văn bản đã được chuẩn bị; khi càn thiết, chủ tọa phiên họp có thể yêu cầu báo 
cáo, giải trình thêm.

3. Đại biểu được mời tham dự phiên họp ủ y  ban thường vụ Quốc hội có thể 
phát biểu ý kiến về các nội dung của phiên họp, nhưng không được biểu quyết.

Đ iều  63. T ài liệu phục vụ phiền họp ủ y  ban thư ờng vụ  Q uốc hội
1. ủ y  ban thường vụ Quốc hội chỉ xem  xét những vấn đề trong chương trình 

phiên họp khi có đầy đủ các văn bản cần thiết.
2. Các tài liệu của phiên họp phải được gửi đến các thành viên ủy  ban 

thường vụ Quốc hội chậm nhất là 07 ngày trước ngày họp. Trong trường hợp 
phiên họp được triệu tập theo quyết định của Chủ tịch Quốc hội, đề nghị của Chủ 
tịch nước, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số thành viên ủy  
ban thường vụ Quốc hội thì tài liệu phải được gửi chậm nhất là 03 ngày trước 
ngày họp.

Điều 64. Biên bản và lưu trữ tài liệu phiên họp ủy ban thường vụ Quốc 
hôi * *

1. Phiên họp ủ y  ban thường vụ Quốc hội được ghi thành biên bản. Biên bản 
phiên họp phải ghi đầy đủ quá trình diễn biến của phiên họp, ý kiến phát biểu, kết 
luận và kết quả biểu quyết của ủ y  ban thường vụ Quốc hội. Biên bản phiên họp 
phải được chủ tọa phiên họp ký chứng thực.
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2. Tài liệu của phiên họp phải được lập thành hồ sơ và lưu trữ theo quy định 
của pháp luật về lưu frữ.

Điều 65. Thông báo kết quả phiên họp ủy ban thường vụ Quốc hội

1. Thông cáo báo chí về phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội được công bố 
trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Kết luận của ủ y  ban thường vụ Quốc hội về các dự án luật, dự án pháp 
lệnh, dự thảo nghị quyết, báo cáo, dự án khác trình ủ y  ban thường vụ Quốc hội tại 
phiên họp được gửi đến cơ quan, tổ chức hữu quan đế nghiên cứu tiêp thu, chỉnh 
lý hoặc thực hiện.

3. Kết quả phiên họp ủ y  ban thường vụ Quốc hội được thông báo đến Đoàn 
đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức hữu quan.

Mục 4

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH QUÓC HỘI

Điều 66. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội

1. Chủ tọa các phiên họp của Quốc hội, bảo đảm thi hành các quy định về 
hoạt động của đại biểu Quốc hội, các quy định về kỳ họp Quốc hội; ký chứng thực 
Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.

2. Lãnh đạo công tác của ủy  ban thường vụ Quốc hội; chỉ đạo việc chuẩn bị và 
triệu tập phiên họp ủ y  ban thường vụ Quốc hội; dự kiến chương trình làm việc, 
quyết định thời gian họp và các biện pháp bảo đảm; chủ tọa các phiên họp của úy 
ban thường vụ Quốc hội; ký pháp lệnh, nghị quyết của ủ y  ban thường vụ Quốc hội.

3. Triệu tập và chủ tọa hội nghị Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm ủy  
ban của Quốc hội bàn chương trình hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng dân tộc 
và các ủ y  ban của Quốc hội; tham dự phiên họp của Hội đồng dân tộc và các ủy 
ban của Quốc hội khi xét thấy cần thiết.

4. Giữ mối quan hệ với các đại biểu Quốc hội.

5. Chỉ đạo việc thực hiện kinh phí hoạt động của Quốc hội.

6. Chỉ đạo và tổ chức việc thực hiện công tác đối ngoại của Quốc hội; thay 
mặt Quốc hội trong quan hệ đối ngoại của Quốc hội; lãnh đạo hoạt động của đoàn 
Quốc hội Việt Nam trong các tổ chức liên nghị viện thế giới và khu vực.

Điều 67. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Phó Chủ tịch Quốc hội

Các Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch làm nhiệm vụ theo sự phân công 
của Chủ tịch. Khi Chủ tịch Quốc hội vắng mặt thì một Phó Chủ tịch được Chủ tịch 
uỷ nhiệm thay mặt thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội.
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CHƯƠNG III T ______
HỘI ĐỒNG DÂN TỘC, UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI

Mục 1

VỊ TRÍ, C ơ  CẤU TỔ CHỨC ____
CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC, ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI

Điều 68. Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội
Quốc hội thành lập Hội đồng dân tộc và các ủy  ban sau đây:

1. ủy  ban pháp luật;

2. ủy  ban tư pháp;
3. ủy  ban kinh tế;
4. Úy ban tài chính, ngân sách;
5. ủy  ban quốc phòng và an ninh;
6. ủy  ban văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng;
7. ủy  ban về các vấn đề xã hội;
8. Uy ban khoa học, công nghệ và m ôi trường;

9. ủy  ban đối ngoại;
10. ủy  ban dân nguyện;
11. ủy  ban lâm thời do Quốc hội thành lập khi xét thấy cần thiết.

Điều 69. Vị trí của Hội đồng dân tộc, ủy ban của Quốc hội
1. Hội đồng dân tộc, ủy  ban của Quốc hội là cơ quan của Quốc hội, có nhiệm 

vụ thẩm tra dự án luật, kiến nghị về luật, dự án khác và báo cáo được Quốc hội 
hoặc Úy ban thường vụ Quốc hội giao; thực hiện quyền giám sát trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyên hạn do luật định; kiên nghị những vân đê thuộc phạm vi hoạt 
động của Hội đồng dân tộc, ủy  ban của Quốc hội.

2. Hội đồng dân tộc, các ủ y  ban của Quốc hội chịu trách nhiệm và báo cáo 
công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp thì báo cáo công tác 
trước ủy  ban thường vụ Quốc hội.

Điều 70. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng dân tộc, ủy ban của Quốc hội
1. Hội đồng dân tộc gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy  viên, ủy  

ban của Quốc hội gồm có Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các ủy  viên.
2. Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm ủy  ban của Quốc hội do Quốc hội

bầu.
ủy  ban thường vụ Quốc hội quyết định số Phó Chủ tịch và ủ y  viên Hội đồng 

dân tộc, số Phó Chủ nhiệm và ửy viên của ủy  ban của Quốc hội; phê chuẩn danh 
sách Phó Chủ tịch và các ủy  viên của Hội đồng dân tộc theo đề nghị của Chủ tịch
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Hội đồng dân tộc; phê chuẩn danh sách Phó Chủ nhiệm và các ủ y  viên ủy  ban 
của Quốc hội theo đề nghị của Chủ nhiệm ủy  ban của Quốc hội.

3. Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội tổ chức bộ phận thường trực để 
giúp Hội đồng, ủy  ban giải quyết các công việc thường xuyên của Hội đồng, ủy  
ban trong thời gian Hội đồng, ủ y  ban không họp.

Thường trực Hội đồng dân tộc gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy 
viên thường trực tại Hội đồng.

Thường trực ủ y  ban của Quốc hội gồm Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và 
các ủ y  viên thường trực tại ủ y  ban.

Số ủ y  viên thường trực tại Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội do ủy  
ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng, Chủ 
nhiệm ủ y  ban.

4. Hội đồng dân tộc và các ủy  ban của Quốc hội có thể thành lập các tiểu ban 
để nghiên cứu, chuẩn bị các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội đồng, ủy  
ban. Trưởng tiểu ban phải là thành viên của Hội đồng hoặc ủ y  ban, các thành viên 
khác có thế không phải là thành viên của Hôi đồng, ủy  ban hoặc không phải là đại 
biểu Quốc hội.

5. Số lượng, danh sách thành viên ủy  ban lâm thời do Quốc hội quyết định 
theo đề nghị của ủ y  ban thường vụ Quốc hội.

Điều 71. Nguyên tắc làm việc, nhiệm kỳ và trách nhiệm báo cáo của Hội 
đồng dân tộc, ủy ban của Quốc hội

 ̂1. Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội làm việc theo chế độ tập thể và 
quyết định theo đa số.

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng dân tộc, ủy ban của Quốc hội theo nhiệm kỳ Quốc hội.

3. Tại kỳ họp giữa năm và cuối năm của Quốc hội, Hội đồng dân tộc, ủy  ban 
của Quốc hội gửi báo cáo công tác của mình đến đại biểu Quốc hội. Tại kỳ họp 
cuối của mỗi khoá Quốc hội, Hội đồng, ủy  ban gửi báo cáo tổng kết hoạt động 
nhiệm kỳ của mình đến đại biểu Quốc hội.

4. Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội có trách nhiệm gửi báo cáo ủy  ban 
thường vụ Quốc hội về chương trình và kết quả hoạt động của mình theo định kỳ 
06 tháng.

Điều 72. Hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân tộc, ủy ban của Quốc hội

Hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội được bảo 
đảm bằng hiệu quả của các phiên họp toàn thể của Hội đồng, ủ y  ban, hoạt động 
của Thường trực Hội đồng, Thường trực ủ y  ban, các tiểu ban và của các thành 
viên Hội đồng, thành viên ủy  ban.

Điều 73. Quan hệ phối hợp công tác của Hội đồng dân tộc, ủy ban của 
Quốc hội *
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1. Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội phối hợp với ủ y  ban trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình có liên quan đến các tổ chức này.

2. Hội đồng dân tộc, ửy  ban của Quốc hội giữ mối liên hệ thường xuyên với 
Hội đồng nhân dân và các ban tương ứng của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương; thực hiện việc giám sát và hướng dẫn hoạt động đối với 
Hội đông nhân dân theo sự phân công của ủ y  ban thường vụ Quốc hội.

Khi tiến hành các hoạt động tại địa phương, Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của 
Quôc hội thông báo cho H ội đồng nhân dân, ử y  ban nhân dân, Đoàn đại biểu 
Quôc hội tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương biết để phối hợp hoạt động.

Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyên hạn của mình có trách nhiệm tham gia các hoạt động của Hội 
đông dân tộc, Uy ban của Quôc hội tại địa phương khi được yêu cầu.

Mục 2
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC,

CAC ỦY BÀN CỦA Q lió c  HỘI
Điều 74. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân tộc

1. Thấm tra dự án luật, dự án pháp lệnh và dự án khác liên quan đến vấn đề 
dân tộc.

2. Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 
quyêt của Uy ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực dân tộc; giám sát việc thi 
hành chính sách dân tộc, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền 
núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Tham gia ý kiến về việc ban hành quy định thực hiện chính sách dân tộc 
của Chính phủ.

4. Giám sát văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, văn bản liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyên ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung 
ương của tô chức chính trị - xã hội có liên quan đến vấn đề dân tộc.

5. Kiến nghị với Quốc hội, ủ y  ban thường vụ Quốc hội các vấn đề về chính 
sách dân tộc của Nhà nước; các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các 
cơ quan hữu quan; kiên nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các cơ quan khác của Nhà nước ở trung ương và 
địa phương vê những vấn đề có liên quan đến dân tộc.

Đ iều  75. N hiệm  vụ , quyền hạn của ử y  ban pháp luật

1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh về dân sự, hành chính, về tổ chức bộ 
máy nhà nước, trừ tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp; thẩm tra các dự án 
khác do Quôc hội, ủ y  ban thường vụ Quốc hội giao.
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2. Thẩm tra đề nghị của cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội về xây dựng 
luật, pháp lệnh, kiến nghị của đại biểu Quốc hội về luật, pháp lệnh.

3. Bảo đảm tính họp hiến, họp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật 
đối với các dự án luật, dự án pháp ỉệnh trước khi trình Quốc hội, úy  ban thường 
vụ Quốc hội thông qua.

4. Chủ trì thẩm tra đề án về thành lập, bãi bỏ các bộ, cơ quan ngang bộ , cơ 
quan khác do Quốc hội thành lập; đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh 
địa giới các đơn vị hành chính.

5. Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 
quyết của ủy  ban thường vụ Quốc hội về dân sự, hành chính, về tổ chức bộ máy 
nhà nước, trừ tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp; giám sát hoạt động của 
Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc lĩnh vực ủy  ban phụ trách.

6. Giám sát văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, văn bản liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thấm 
quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung 
ương của tố chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực ủ y  ban phụ trách.

7. Kiến nghị các biện pháp cần thiết nhằm hoàn thiện bộ máy nhà nước, bảo 
đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.

Điều 76. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban tư pháp

1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh về hình sự, tố tụng hình sự, tố tụng 
dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án, bổ trợ tư pháp, tổ chức bộ máy của cơ 
quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bổ trợ tư pháp và các dự án khác do 
Quốc hội, ủ y  ban thường vụ Quốc hội giao.

2. Thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa và chống vi 
phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án; thẩm tra các báo cáo công tác 
của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao.

3. Chủ trì thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham 
nhũng; giám sát việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.

4. Thẩm tra đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán 
Tòa án nhân dân tối cao của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

5. Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 
quyết của ủ y  ban thường vụ Quốc hội về hình sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, 
tô tụng hành chính, thi hành án, bổ trợ tư pháp, tổ chức bộ máy của cơ quan điều 
tra, truy tô, xét xử, thi hành án, bô trợ tư pháp; giám sát hoạt động của Chính phủ, 
Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc điều tra, truy 
tố, xét xử, thi hành án, bổ trợ tư pháp.

6. Giám sát văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối



cao, văn bản liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương 
hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung ương của tổ chức 
chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực ủy  ban phụ trách.

7. Kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan 
hữu quan và các vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành 
chính, thi hành án, bổ trợ tư pháp, tổ chức bộ máy của cơ quan điều tra, truy tố, xét 
xử, thi hành án, bổ trợ tư pháp .

Điều 77. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kinh tế
1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế, tiền 

tệ, ngân hàng, hoạt động kinh doanh và các dự án khác do Quốc hội, ủ y  ban 
thường vụ Quốc hội giao.

2. Chủ trì thẩm tra chương trình, dự án, kế hoạch nhà nước về mục tiêu, chỉ 
tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; báo cáo 
của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản 
phát triển kinh tế -  xã hội.

3. Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 
quyết của ủy  ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế, tiền tệ, ngân 
hàng, hoạt động kinh doanh; chủ trì giám sát hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ 
quan ngang bộ trong việc thực hiện chương trình, dự án, kế hoạch nhà nước về 
mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội và việc 
thực hiện chính sách kinh té, tiền tệ, ngân hàng.

4. Giám sát văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, văn bản liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung 
ương của tố chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực ủy  ban phụ trách.

5. Kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan 
hữu quan và các vấn đề về quản lý kinh tế, tiền tệ, ngân hàng, hoạt động kinh 
doanh.

Điều 78. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban tài chính, ngân sách
1. Thấm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách và 

các dự án khác do Quốc hội, ủy  ban thường vụ Quốc hội giao.
2. Thấm tra chính sách cơ bản về tài chính quốc gia, việc phân chia các 

khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, 
mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ; 'chủ trì thẩm tra dự toán 
ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và tổng quyết toán 
ngân sách nhà nước.

3. Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 
quyết của ú y  ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách; giám, 
sát hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện dự 
toán ngân sách nhà nước và việc thực hiện chính sách :ài chính, ngân sách.
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4. Giám sát văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, văn bản liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thâm 
quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung 
ương của tổ chức chính trị -  xã hội thuộc lĩnh vực ủ y  ban phụ trách.

5. Kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan 
hữu quan và các vấn đề về tài chính, ngân sách.

Điều 79. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban quốc phòng và an ninh
1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh 

và các dự án khác do Quốc hội, ủy  ban thường vụ Quốc hội giao.

2. Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 
quyết của ủ y  ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh; 
giám sát hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện 
nhiệm vụ quôc phòng và an ninh.

3. Giám sát văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, văn bản liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyên ở trang ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung 
ương của tô chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực Uy ban phụ trách.

4. Kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan 
hữu quan và các vấn đề về chính sách quốc phòng và an ninh, những biện pháp 
cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và ủ y  ban thường vụ 
Quôc hội trong lĩnh vực quôc phòng và an ninh.

Điều 80. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban văn hoá, giáo dục, thanh 
niên, thiếu niên và nhi đồng

1. Thấm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực văn hoá, giáo dục, 
thông tin, truyền thông, thể thao, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và các dự án 
khác do Quốc hội, ủ y  ban thường vụ Quốc hội giao.

2. Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 
quyết của ú y  ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực văn hoá, giáo dục, thông tin, 
truyền thông, thể thao và thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; giám sát hoạt động của 
Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện chính sách về văn hoá, 
giáo dục, thông tin, truyền thông, thể thao trong các kế hoạch, chương trình phát 
triên kinh tế - xã hội của đất nước; giám sát việc thực hiện chính sách đối với 
thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

3. Giám sát văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, văn bản liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung 
ương của tổ chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực ủ y  ban phụ trách.

4. Kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan 
hữu quan và các vấn đề về phát triển văn hoá, giáo dục, thông tin, truyền thông, 
thể thao của đất nước, chính sách đối với thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.
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Điều 81. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban về các vấn đề xã hội
1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực lao động, y tế, xã hội, 

tôn giáo và các dự án khác do Quốc hội, ủy  ban thường vụ Quốc hội giao.

2. Thẩm tra việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án luật, pháp lệnh, 
dự thảo nghị quyết trình Quốc hội, ủy  ban thường vụ Quốc hội.

3. Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 
quyết của ủ y  ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực các vấn đề xã hội; giám sát 
hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện chính 
sách về các vấn đề xã hội trong các kế hoạch, chương trình phát trien kinh tế - xã 
hội của đất nước.

4. Giám sát văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, văn bản liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung 
ương của tô chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực Uy ban phụ trách.

5. Kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan 
hữu quan và các chính sách, biện pháp để giải quyết các vấn đề xã hội.

Điều 82. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban khoa học, công nghệ và môi 
trường

1. Thấm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ 
và bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và các 
dự án khác do Quốc hội, ủy  ban thường vụ Quốc hội giao.

2. Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 
quyết của ú y  ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và bảo 
vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; giám sát hoạt 
động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện chính sách 
phát triên khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng 
phó với biến đối khí hậu trong các kế hoạch, chương trĩnh phát triển kinh tế - xã 
hội của đât nước.

3. Giám sát văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, văn bản liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung 
ương của tô chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh Uy ban phụ trách.

4. Kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan 
hữu quan và các vấn đề về chính sách đầu tư phát triển khoa học, công nghệ và 
bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Điều 83. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban đối ngoại
1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực hoạt động đối ngoại 

của Nhà nước, và các dự án khác do Quổc hội, ủ y  ban thường vụ Quốc hội giao.



2. Chủ trì thẩm tra điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền phê chuẩn, quyết định 
gia nhập hoặc chấm dứt điều ước quốc tế của Quốc hội; thấm tra báo cáo của 
Chính phủ về công tác đối ngoại trình Quốc hội.

3. Thẩm tra đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài của Thủ tướng 
Chính phủ.

4. Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 
quyết của ủ y  ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực đối ngoại; giám sát hoạt 
động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện chính sách đôi 
ngoại của Nhà nước, hoạt động đối ngoại của các ngành và địa phương; giám sát 
việc thực hiện chính sách của Nhà nước đối với người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài.

5. Giám sát văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, văn bản liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thấm 
quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung 
ương của to chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực ủy  ban phụ trách.

6. Thực hiện quan hệ đối ngoại với Quốc hội các nước, các tổ chức liên nghị 
viện thế giới và khu vực theo sự chỉ đạo của ủ y  ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch 
Quốc hội.

7. Kiến nghị các vẩn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan 
hữu quan và các vấn đề về chính sách đối ngoại của Nhà nước, về quan hệ với 
Quôc hội các nước, với các tố chức liên nghị viện thế giới và khu vực, với các tố 
chức quốc tế khác, về chính sách đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Điều 84. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban dân nguyện
1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực dân nguyện, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các dự án khác do Quốc hội, ủy  ban 
thường vụ Quốc hội giao.

2. Chủ trì thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
kiếm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

3. Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 
quyết của ủy  ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực dân nguyện, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo.

4. Giám sát văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, văn bản liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung 
ương của tổ chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực ủ y  ban phụ trách.

5. Kiến nghị các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật về dân nguyện, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
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6. Làm đầu mối tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải 
quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị gửi đến Quốc hội, các cơ quan của 
Quốc hội; phối hợp vói ủy  ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tống họp, 
xử lý và theo dõi kết quả việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến 
Quốc hội.

Điều 85. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban lâm thời
1. ủy  ban lâm thời do Quốc hội thành lập để thực hiện một hoặc một sổ 

nhiệm vụ sau đây:

a) Thẩm tra dự án luật, dự thảo nghị quyết hoặc báo cáo, dự án khác do úy  
ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội hoặc có nội dung liên quan đến lĩnh vực 
phụ trách của Hội đồng dân tộc và nhiều ủ y  ban của Quốc hội;

b) Điều tra làm rõ về một ván đề cụ thể để báo cáo Quốc hội.
2. Khi thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, ủ y  ban lâm 

thời có quyền yêu cầu các cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp tài liệu, 
thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của ủ y  ban, đến báo cáo, 
giải trình về những nội dung ủ y  ban quan tâm; tổ chức đoàn giám sát, đoàn khảo 
sát đi nghiên cửu, xem xét tình hình tại cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan.

3. Úy ban lâm thời chấm dứt hoạt động và tự giải tán sau khi đã hoàn thành 
nhiệm vụ được Quốc hội giao.

Điều 86. Trách nhiệm phối hơp giữa Hôi đồng dân tộc, các ủy ban của 
Quốc hội * *

Hội đồng dân tộc, các ủy  ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình có trách nhiệm sau đây:

1. Tham gia vói ủ y  ban kinh tế thẩm tra chương trình, dự án, kế hoạch nhà 
nước về mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội; 
báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ 
cơ bản phát triển kinh tế - xã hội;

2. Tham gia với ủ y  ban tài chính, ngân sách thẩm tra dự toán ngân sách nhà 
nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và tổng quyết toán ngân sách nhà 
nước;

3. Tham gia với ủ y  ban pháp luật thẩm tra đề án về thành lập, bãi bỏ các bộ, 
cơ quan ngang bộ, cơ quan khác do Quốc hội thành lập; đề án thành lập, giải thể, 
nhập, chia, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính; .

4. Tham gia với ủ y  ban tư pháp thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác 
phòng, chống tham nhũng;

5. Phối hợp với ủ y  ban đối ngoại thực hiện quan hệ đối ngoại và hợp tác 
quốc tế của mình; tham gia với ủy  ban đối ngoại thẩm tra điều ước quốc tế thuộc, 
thẩm quyền phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt điều ước quốc tế của 
Quốc hội;
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6. Tham gia với ủ y  ban dân nguyện thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, 
theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị gửi đến Quốc hội; 
thấm tra báo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao vê công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;

7. Giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước, công tác phòng ngừa tham 
nhũng, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực Hội đồng dân 
tộc, ủ y  ban phụ trách.

Điều 87. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ 
nhiệm ủy ban của Quốc hội

1. Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm ủ y  ban của Quốc hội có những 
nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Điều hành công việc của Hội đồng, ủy  ban;

b) Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc
hội;

c) Giữ mối liên hệ thường xuyên với các thành viên của Hội đồng dân tộc, 
Uy ban của Quốc hội;

d) Được tham dự các phiên họp của ủy  ban thường vụ Quốc hội; Chủ tịch 
Hội đông dân tộc được mời tham dự các phiên họp của Chính phủ bàn việc thực 
hiện chính sách dân tộc;

đ) Thay mặt Hội đồng dân tộc, ủy  ban của Quốc hội giữ mối quan hệ với các 
cơ quan, tổ chức hữu quan;

e) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do ủy  ban thường vụ Quốc hội giao.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc giúp Chủ tịch Hội đồng dân tộc thực hiện 
nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng dân tộc. Khi Chủ tịch Hội 
đông dân tộc vắng mặt thì một Phó Chủ tịch được Chủ tịch uỷ nhiệm thực hiện 
nhiệm vụ, quyên hạn của Chủ tịch.

Phó Chủ nhiệm ủ y  ban của Quốc hội giúp Chủ nhiệm ủ y  ban thực hiện 
nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ nhiệm ủy  ban. Khi Chủ nhiệm ủy  ban của 
Quôc hội văng mặt thì một Phó Chủ nhiệm được Chủ nhiệm uỷ nhiệm thực hiện 
nhiệm vụ, quyên hạn của Chủ nhiệm.

Điều 88. Nhiệm vụ, quỵền hạn của Thường trực Hội đồng dân tộc, 
Thường trực ủy ban của Quốc hội

1. Dự kiến chương trinh, kế hoạch hoạt động của Hội đồng, ủ y  ban trình Hội 
đông, Uy ban xem xét, quyết định.

2. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động và quyết định, kết
luận của Hội đồng, ủy  ban. ,

3. Chuấn bị nội dung và tài liệu phục vụ hoạt động của Hội đồng, ủ y  ban; 
cung cấp thông tin, tư liệu cần thiết cho các thành viên của Hội đồng, ủy  ban; căn



cứ vào kết quả phiên họp của Hội đồng, ủ y  ban, chuẩn bị báo cáo thẩm tra, các 
báo cáo khác của Hội đồng, ủy  ban trình Quốc hội, ủy  ban thường vụ Quốc hội.

4. Thấm tra sơ bộ dự án luật, dự thảo nghị quyết, báo cáo, dự án khác để trình 
Uy ban thường vụ Quôc hội xem xét trước khi trình Quôc hội.

5. Chuẩn bị ý kiến về những nội dung trong chương trình phiên họp của ủy  
ban thường vụ Quốc hội khi được mời tham dự; tham gia các hoạt động của Hội 
đồng, Úy ban khác và của các cơ quan, tổ chức hữu quan; tổ chức các Đoàn giám 
sát, Đoàn công tác của Hội đông, Uy ban; xử lý khiêu nại, tô cáo của công dân 
thuộc lĩnh vực Hội đồng, ủy  ban phụ trách.

6. Tố chức thực hiện sự chỉ đạo, điều hoà, phối hợp của ủy  ban thường vụ 
Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng, ủy  ban; định kỳ báo cáo với Hội đồng, 
Úy ban về hoạt động của Thường trực Hội đồng, Thường trực ủ y  ban.

7. Phối họp với Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quy định chức năng, nhiệm 
vụ của đơn vị chuyên môn trực tiếp giúp việc Hội đồng, ủ y  ban, quyết định việc 
tuyến dụng cán bộ, công chức, bổ nhiệm, cách chức Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và 
các chức vụ tương đương, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức vụ 
tương đương; quản lý và thực hiện các ché độ, chính sách đối với cán bộ, công 
chức thuộc đon vị chuyên môn trực tiếp giúp việc Hội đồng, ủ y  ban.

8. Chỉ đạo công tác chuyên môn của đơn vị chuyên môn trực tiếp giúp việc 
Hội đồng, ủy  ban; quyết định việc sử dụng kinh phí mà Hội đồng, ủy  ban được 
phân bổ.

9. Trước khi hết nhiệm kỳ của Hội đồng, ủ y  ban, dự kiến cơ cấu thành phần, 
số lượng thành viên Hội đồng, ủy  ban nhiệm kỳ sau và báo cáo ủ y  ban thường vụ 
Quốc hội.

10. Giải quyết các công việc khác của Hội đồng, ủ y  ban và báo cáo Hội 
đồng, ủ y  ban tại phiên họp gần nhất.

Mục 3
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC, ỦY BAN CỦA QUÓC HỘI

Điều 89. Chương trình hoạt động
Chương trình hoạt động của Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội do Hội 

đồng, ủy  ban quyết định căn cứ vào Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, 
pháp lệnh, nghị quyết của ủ y  ban thường vụ Quốc hội và sự chỉ đạo, điều hoà của 
ủy  ban thường vụ Quốc hội.

Điều 90. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh, dự án khác
1. Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội tổ chức phiên họp để thẩm tra dự 

án luật, dự án pháp lệnh, dự án khác thuộc lĩnh vực Hội đồng, ủ y  ban phụ trách 
hoặc theo sự phân công của ủ y  ban thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội, ủy  
ban thường vụ Quôc hội báo cáo thẩm tra về dự án đó.
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2. Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực ủy  ban của Quốc hội có thể tổ 
chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án lụật, dự án khác để trình ủy  ban thường vụ 
Quôc hội xem xét trước khi trình Quốc hội.

3. Hội đồng dân tộc, ủy  ban của Quốc hội tiến hành thẩm tra tất cả các mặt 
của dự án luật, dự án pháp lệnh, dự án khác, trong đó tập trung vào sự cần thiết 
ban hành dự án, đối tượng, phạm vi điều chỉnh, những vấn đề lớn, vấn đề còn có ý 
kiên khác nhau của dự án, tính hợp hiên, hợp pháp và tính thông nhât của văn bản 
với hệ thông pháp luật, tính khả thi của dự án.

4. Căn cứ vào phiên họp thẩm tra, Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường 
trực Úy ban của Quốc hội chuẩn bị báo cáo thẩm tra của Hội đồng, ủ y  ban. Báo 
cáo thâm tra phải phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến của thành viên Hội đồng, ủy  
ban, tập trung phân tích, trình bày rõ các vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đề xuất 
quan điêm và phương án xử lý của Hội đồng, ủy  ban.

5. Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm ủ y  ban của Quốc hội trình bày báo 
cáo thấm tra của Hội đồng, ủy  ban trước Quốc hội, ủ y  ban thường vụ Quốc hội.

Điêu 91. Tham gia thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh, dự án khác
1. Trường họp dự án luật, dự án pháp lệnh hoặc dự án khác được giao cho 

Hội đồng dân tộc và nhiều ủy  ban của Quốc hội phối hợp thẩm tra thì cơ quan chủ 
trì thâm tra tô chức phiên họp với Thường trực hoặc đại diện Thường trực Hội 
đồng, Thường trực ủ y  ban tham gia thẩm tra.

2. Hội đồng dân tộc, ủy  ban của Quốc hội tham gia thẩm tra dự án luật, dự án 
pháp lệnh, dự án khác có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản đến cơ quan chủ trì 
thẩm tra để tổng họp và thẩm tra.

3. Báo cáo thấm tra của cơ quan chủ trì thẩm tra phải phản ánh ý kiến của cơ 
quan tham gia thâm tra; nêu không nhât trí với báo cáo của cơ quan chủ trì thâm 
tra thì cơ quan tham gia thẩm tra có quyền trình bày ý kiến của mình bằng văn bản 
trước Quốc hội, ửy  ban thường vụ Quốc hội.

Điều 92. Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, dự án pháp lệnh, dự án 
khác *

1. Sau khi Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án luật, dự án khác hoặc sau 
khi Uy ban thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án pháp lệnh, dự án 
khác, Hội đông dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội chủ trì thẩm tra dự án luật, dự án 
pháp lệnh, dự án khác có trách nhiệm phối họp với cơ quan trĩnh, các cơ quan, tổ 
chức hữu quan căn cứ vào ý kiên của đại biểu Quốc hội, của nhân dân và của các 
cơ quan, tô chức để giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, dự thảo pháp lệnh, 
dự thảo nghị quyết.

2. Cơ quan chủ trì thẩm tra có trách nhiệm báo cáo ủ y  ban thường vụ Quốc 
hội yê việc giải trình, tiêp thu, chỉnh lý dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị 
quyêt trên cơ sở ý kiên của đại biểu Quốc hội, của nhân dân và của các cơ quan, tổ 
chức.
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3. Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm ủy  ban của Quốc hội chủ trì thẩm tra 
dự án luật, dự án pháp lệnh, dự án khác trình bày trước Quốc hội hoặc ủy  ban 
thường vụ Quốc hội thường vụ Quốc hội việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án đó.

Điều 93. Giám sát hoạt động của cơ quan
1. Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội giám sát hoạt động của Chính phủ, 

bộ, cơ quan ngang bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
thuộc lĩnh vực Hội đồng, ủy  ban phụ trách thông qua việc xem xét báo cáo công 
tác hoặc báo cáo hoạt động của các cơ quan này.

2. Ý kiến của Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội về báo cáo công tác, 
báo cáo hoạt động của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, Toà án nhân dân tối cao, 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao thuộc lĩnh vực Hội đồng, ủ y  ban phụ trách được 
gửi đến Quốc hội, ủ y  ban thường vụ Quốc hội.

Điều 94. Giám sát văn bản pháp luật
1. Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Toà án nhân dân tối 
cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành văn bản pháp luật đế quy định chi 
tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 
Úy ban thường vụ Quốc hội đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

2. Khi nhận được văn bản pháp luật do cơ quan hữu quan gửi đến, Hội đồng dân 
tộc, Úy ban của Quốc hội có ữách nhiệm nghiên cứu, xem xét nội dung văn bản đó.

Điều 95. Giám sát việc ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế

1. Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội giám sát việc ký kết, gia nhập và 
thực hiện điều ước quốc tế thông qua việc xem xét báo cáo hoạt động ký kết, gia 
nhập và thực hiện điều ước quốc tế của Chính phủ thuộc lĩnh vực Hội đồng, ủ y  
ban phụ trách hoặc theo sự phân công của ủ y  ban thường vụ Quốc hội.

2. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng dân tộc, ủy  ban của Quốc hội yêu 
cầu Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao báo cáo về các vấn đề liên quan đến hoạt động ký kết, gia nhập 
và thực hiện điều ước quốc tế mà Hội đồng, ủy  ban quan tâm.

Điều 96. Yêu cầu báo cáo, giải trình, cung cấp tài liệu
1. Hội đồng dân tộc, các ủy  ban của Quốc hội có quyền yêu cầu thành viên 

Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước và cá nhân hữu quan báo cáo, giải trình 
hoặc cung cấp tài liệu về những vấn đề cần thiết. Người được yêu cầu có trách 
nhiệm đáp ứng yêu cầu của Hội đồng dân tộc, ủy  ban của Quốc hội.

2. Trong trường họp cần thiết, Hội đồng dân tộc, ủy  ban của Quốc hội có 
quyền yêu cầu Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện
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kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước báo cáo về vấn đề mà Hội đồng, 
ủy  ban quan tâm.

3. Khi có thông tin về vụ việc vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Hội đồng dân 
tộc, ủy  ban của Quốc hội phụ trách thì Hội đồng, ủ y  ban có quyền yêu câu cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan giải trình hoặc thành lập Đoàn giám sát đê làm 
rõ vụ việc.

Điều 97. Tổ chức Đoàn giám sát
1. Căn cứ vào chương ừình giám sát của mình hoặc qua giám sát việc giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, qua phương tiện thông tin đại chúng phát hiện 
có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc được ủy  ban thường vụ Quốc hội giao thì Hội 
đồng dân tộc, ủy  ban của Quốc hội tổ chức Đoàn giám sát của Hội đồng, úy  ban.

2. Việc thành lập Đoàn giám sát, nội dung, kế hoạch giám sát, thành phần 
Đoàn giám sát và cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát do Thường trực Hội 
đồng, Thường trực ủ y  ban quyết định.

3. Căn cứ vào tính chất, nội dung của vấn đề được giám sát, Hội đồng dân 
tộc, ủ y  ban của Quốc hội tổ chức phiên họp Hội đồng, ủ y  ban hoặc phiên họp 
Thường trực Hội đồng, Thường trực ủ y  ban để xem xét, thảo luận về báo cáo của 
Đoàn giám sát.

4. Hội đồng dân tộc, ủy  ban của Quốc hội gửi báo cáo kết quả giám sát đến 
ủy  ban thường vụ Quốc hội, đồng thời gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự 
giám sát. Báo cáo phải nêu rõ kiến nghị về các biện pháp cần thiết.

Điều 98. Tổ chức Đoàn khảo sát
1. Căn cứ vào chương trình công tác, Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội 

có thể tổ chức Đoàn khảo sát về tình thi hành chính sách, pháp luật tại địa phương 
để phục vụ hoạt động thẩm tra, giám sát, kiến nghị của Hội đồng, ú y  ban.

2. Việc thành lập Đoàn khảo sát, nội dung, kế hoạch khảo sát, thành phần 
Đoàn khảo sát và địa bàn khảo sát do Thường trực Hội đồng, Thường trực úy  ban 
quyết định.

Điều 99. Cử thành viên đến xem xét, xác minh
Khi cần thiết, Hội đồng dân tộc, ủy  ban của Quốc hội cử các thành viên của 

mình đến cơ quan, tổ chức hữu quan để xem xét, xác minh về vấn đề mà Hội 
đồng, Úy ban quan tâm. Cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện 
để thành viên của Hội đồng, ủy  ban thực hiện nhiệm vụ.

Điều 100. Kiến nghị những vấn đề thuộc nhiệm yụ, quyền hạn của Hội 
đồng dân tộc, ủy ban của Quốc hội

1. Hội đồng dân tộc, ủy  ban của Quốc hội có quyền kiến nghị với Thủ tướng 
Chính phủ và các thành viên khác của Chírih phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối 
cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ



tịch ủy  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về những vấn đề thuộc 
nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng, ủy  ban.

2. Người nhận được kiến nghị có trách nhiệm xem xét và trả lời. Hội đồng, 
ủy  ban có quyền kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội yêu cầu trả lời tại phiên họp ủ y  
ban thường vụ Quốc hội hoặc tại kỳ họp Quốc hội khi xét thấy cần thiết.

Điêu 101. Kiên nghị xử lý hành vi vi phạm Hiến pháp và pháp luật
1. Khi tiến hành hoạt động giám sát đối với hoạt động của Chính phủ, các bộ, 

cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thuộc 
lĩnh vực Hội đồng dân tộc, ủy  ban phụ trách mà phát hiện có vi phạm Hiến pháp 
và pháp luật thì Hội đồng dân tộc, ủy  ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình có quyền yêu cầu cá nhân, cơ quan hữu quan xem xét theo 
thẩm quyền để xử lý hành vi vi phạm Hiến pháp và pháp luật.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, cá nhân, cơ quan 
phải thông báo cho Hội đồng dân tộc hoặc ủ y  ban của Quốc hội biết việc giải 
quyết. Quá thời hạn nói trên mà cá nhân, cơ quan được yêu cầu không trả lời thì 
Hội đồng dân tộc, ủy  ban của Quốc hội có quyền kiến nghị ủy  ban thường vụ 
Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 102. Kiến nghị đối với văn bản pháp ỉuật
1. Trong trường hợp phát hiện văn bản có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, 

nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủ y  ban thường vụ Quốc hội 
thì Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, sửa 
đối, bố sung, đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản đó.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan, tổ chức, 
cá nhân phải thông báo cho Hội đồng, ủy  ban biết việc giải quyết; quá thời hạn 
nói trên mà không trả lời hoặc giải quyết không đáp ứng với yêu cầu thì Hội đồng, 
Uy ban có quyên:

a) Đề nghị ủy  ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc đình chỉ thi 
hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tôi cao, Viện 
kiếm sát nhân dân tối cao có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của 
Quốc hội và trình Quốc hội xem xét, quyết định;

b) Đề nghị ủy  ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bãi bỏ một phần 
hoặc toàn bộ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tôi 
cao, Viện kiếm sát nhân dân tối cao có dấu hiệu trái với pháp lệnh, nghị quyết của 
ủy  ban thường vụ Quốc hội; quyết định bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, 
luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên;

c) Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bãi bỏ hoặc đình chỉ 
việc thi hành một phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có dẩu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của
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Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủy  ban thường vụ Quốc hội, nghị quyêt, nghị 
định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ;

d) Kiến nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, quyết 
định bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bản liên tịch 
giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền với cơ quan trung ương của tố chức chính t r ị - x ã  hội có dâu 
hiệu trái với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

Điều 103. Kiến nghị đối với điều ước quốc tế
Căn cứ vào kết quả giám sát việc ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc 

tế, Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quổc hội có quyên kiên nghị, yêu câu Chính 
phủ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề xuất hoặc quyết định về việc sửa đôi, 
châm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện toàn bộ hoặc một phân 
điều ước quốc tế do Chính phủ quyết định ký kết hoặc gia nhập có dấu hiệu trái 
với Hiến pháp.

Điều 104. Kiến nghị việc bỏ phiếu tín nhiệm đối vói người giữ chức vụ 
do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Trong quá trình giám sát, nếu phát hiện người giữ chức vụ do Quốc hội bầu 
hoặc phê chuẩn có hành vi vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng và đầy 
đủ nhiệm vụ, quyền hạn được giao, gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà 
nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc khi có kiến nghị bằng văn 
bản của ít nhất hai mươi phần trăm tổng số thành viên Hội đồng dân tộc, thành 
viên Uỷ ban của Quốc hội về việc xem xét bỏ phiếu tín nhiệm đôi với người giữ 
chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn thì Thường trực Hội đồng, Thường trực 
Uỷ ban có trách nhiệm báo cáo Hội đồng, Uỷ ban quyết định. Trong trường hợp có 
ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng, thành viên Uỷ ban bỏ phiêu tán 
thành đề nghị đó thì Hội đồng, Uỷ ban kiến nghị Quốc hội bỏ phiêu tín nhiệm đôi 
với người đó. Kiến nghị của Hội đồng, ủ y  ban được gửi đến ủ y  ban thường vụ 
Quốc hội và phải nêu rõ lý do bỏ phiếu tín nhiệm.

Điều 105. Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế
1. Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội thực hiện quan hệ đối ngoại với cơ 

quan hữu quan của Quốc hội các nước, cơ quan hữu quan khác của nước ngoài, tô 
chức quôc tê nhăm nghiên cứu, trao đôi kinh nghiệm, góp phân tăng cường quan 
hệ và hợp tác quốc tế theo chính sách đối ngoại của Nhà nước.

2. Chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm của Hội đồng dân tộc, ủy  ban 
của Quốc hội do Hội đồng, ủ y  ban đề xuất trình ủ y  ban thường vụ Quốc hội xem 
xét, quyết định.

3. Hội đồng dân tộc, ủy  ban của Quốc hội có trách nhiệm báo cáo kết quả 
hoạt động đối ngoại với ủ y  ban thường vụ Quốc hội.

Điều 106. Phiên họp toàn thể của Hội đồng dân tộc, ủy ban của Quốc
hội



1. Hội đồng dân tộc, ủy  ban của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể để 
thấm tra dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, báo cáo, dự án khác trình 
Quốc hội, Úy ban thường vụ Quốc hội; xem xét, quyết định những vấn đề khác 
thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng, ủy  ban.

2. Thành viên của Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội có trách nhiệm 
tham dự phiên họp Hội đồng, ủy  ban theo giấy triệu tập của Chủ tịch Hội đồng, 
Chủ nhiệm úy  ban; thảo luận và biểu quyết các vấn đề xem xét tại phiên họp; 
trường hợp không tham dự phiên họp thì phải báo cáo lý do với Chủ tịch Hội 
đồng, Chủ nhiệm ủ y  ban.

3. Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội có quyền tham dự và phát biểu 
ý kiến tại phiên họp của Hội đồng, ủ y  ban.

4. Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội có thể mời đại biểu Quốc hội 
không phải là thành viên của Hội đồng, ủ y  ban mình, đại diện cơ quan, tổ chức 
hữu quan và chuyên gia tham gia hoạt động của Hội đồng, ủ y  ban. Cơ quan, tổ 
chức hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện cho người được mời tham gia hoạt 
động của Hội đồng, ủ y  ban.

Điều 107. Phiên họp Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực ủy  
ban của Quốc hội

1. Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực ủ y  ban của Quốc hội tổ chức 
phiên họp để thẩm tra sơ bộ dự án luật, dự án khác để trình ủ y  ban thường vụ 
Quốc hội xem xét trước khi trình Quốc hội; xem xét, quyết định những vấn đề 
khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng, Thường trực ủ y  ban.

2. Thành viên Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực ủ y  ban của Quốc 
hội có trách nhiệm tham dự phiên họp; thảo luận và biểu quyết các vấn đề xem xét 
tại phiên họp; trường hợp không tham dự phiên họp thì phải báo cáo lý do với Chủ 
tịch H ội đồng, Chủ nhiệm ủ y  ban.

CHƯƠNG IV 
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Điều 108. Vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội
1. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân 

ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước. Đại biểu Quốc hội thay mặt 
Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.

2. Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

3. Các đại biểu Quốc hội ngang quyền trong thảo luận và quyết định các vấn 
đề thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội.

Điều 109. Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội
1. Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì sự nghiệp công nghiệp hoá,
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hiện đại hoá đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, 
văn minh.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, gương 
mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, 
hách dịch, cửa quyền, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Có ừình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, tham gia 
quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân 
dân tín nhiệm.

5. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Điều 110. Số lượng đại biểu Quốc hội

1. Tổng số đại biểu Quốc hội là năm trăm người, bao gồm đại biểu hoạt động 
chuyên trách và đại biểu hoạt động không chuyên trách, sổ lượng đại biếu Quốc 
hội hoạt động chuyên trách ít nhất là ba mươi lăm phần trăm tống số đại biếu 
Quốc hội.

2. ủ y  ban thường vụ Quốc hội quyết định việc bầu bổ sung đại biểu Quốc hội 
tại đơn vị bầu cử chưa bầu đủ hoặc khuyết đại biểu Quốc hội. Hội đồng bầu cử 
quốc gia có trách nhiệm tổ chức việc bầu cử bổ sung trong thời hạn 120 ngày, kể 
từ ngày ủy  ban thường vụ quyết định việc bầu cử.

Điều 111. Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

1. Đại biểu Quốc hội chuyên trách gồm các cán bộ được bầu làm đại biểu 
Quốc hội theo nhiệm kỳ, trong biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước, dành 
toàn bộ thời gian làm nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và làm việc tại các cơ quan 
của Quốc hội, tại Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương.

2. Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại cơ quan của Quốc hội có 
trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội, đồng thời thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan của Quốc hội mà mình là thành viên theo 
sự phân công của ủ y  ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, ủy  ban của 
Quoc hội.

3. Đại biểu hoạt động chuyên trách tại địa phương thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn của đại biểu Quốc hội, đồng thời thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được Trưởng 
đoàn đại biểu Quốc hội ủy nhiệm; tham gia Đoàn công tác, Đoàn giám sát của ủy  
ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc hoặc ủy  ban của Quốc hội; tham dự các 
cuộc họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân, Ban thường trực ủy  
ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cuộc tiếp dân định 
kỳ của Chủ tịch ủy  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Điều 112. Đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách

1. Đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách là các đại biểu Quốc hội 
không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này.
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2. Đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách có trách nhiệm dành đủ 
thời gian đế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội.

3. Đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách là thành viên của Hội 
đồng dân tộc, các ủ y  ban của Quốc hội có trách nhiệm tham gia các phiên họp 
toàn thể của Hội đồng dân tộc và các ủy  ban của Quốc hội, thảo luận, biếu quyết 
các vấn đề và tham gia các hoạt động khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 
đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc hội mà mình là thành viên.

Điều 113. Nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội
Nhiệm kỳ của đại biểu mỗi khóa Quốc hội bắt đầu từ kỳ họp thứ nhất của 

khóa Quốc hội đó đến kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá sau.
Nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội được bầu bổ sung bắt đầu từ kỳ họp sau 

cuộc bầu cử bổ sung đến kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá sau.
Điều 114. Đại biểu Quốc hội tham gia các hoạt động của Quốc hội
1. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp 

toàn thể của Quốc hội, cuộc họp của Tổ đại biểu Quốc hội, của Đoàn đại biểu 
Quôc hội; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyên hạn của Qưôc 
họi.

2. Đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc, ủ y  ban của Quốc 
hội có trách nhiệm tham gia các phiên họp, thảo luận, biểu quyết các vấn đề và 
tham gia các hoạt động khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân tộc, ủ y  
ban của Quốc hội mà mình là thành viên.

3. Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách có trách nhiệm tham gia hội 
nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và các hội nghị khác do ủ y  ban thường vụ 
Quốc hội triệu tập.

4. Đại biểu Quốc hội có thể đăng ký tham gia các cuộc họp, hội nghị do ủ y  
ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các ủ y  ban của Quốc hội tổ chức để 
thảo luận, xem xét về những nội dung mà đại biểu quan tâm.

Điều 115. Trách nhiệm tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội
1. Đại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử 

tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu 
thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, với các cơ 
quan, tô chức hữu quan.

2. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp xúc cử tri ở nơi ứng cử theo chương 
trình tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội có thể tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc; tiếp xúc cử 
tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà đại biểu quan tâm.

43



44

Đoàn đại biểu Quốc hội phối họp với ủy  ban Mặt trận Tổ quốc và chính 
quyền địa phương các cấp tổ chức, bảo đảm các điều kiện đế đại biêu Quôc hội 
tiêp xúc cử tri với các hình thức phù hợp.

3. Mỗi năm một lần, đại biểu Quốc hội phải báo cáo với cử tri về việc thực 
hiện nhiệm vụ đại biểu của mình. Cử tri có thể trực tiếp hoặc thông qua Mặt trận 
Tố quốc địa phương yêu cầu đại biểu báo cáo công tác và có thế nhận xét đối với 
việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội. Ý kiến nhận xét của cử tri đối với 
đại biểu Quốc hội được Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với ủ y  ban Mặt trận Tố 
quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp và báo cáo ủy  ban thường vụ 
Quốc hội.

Điều 116. Trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý kiến nghị, 
khiếu nại, tố cáo của công dân

Đại biểu Quốc hội có ứách nhiệm tiếp công dân. Khi nhận được kiến nghị, 
khiếu nại, tố cáo của công dân, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu, kịp 
thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người kiến 
nghị, khiếu nại, tố cáo biết; đôn đốc và theo dõi việc giải quyết. Đại biểu Quốc hội 
có quyền yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết thông báo cho mình kết quả giải 
quyêt kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đó trong thời hạn theo quy định của pháp luật về 
khiếu nại, tố cáo.

Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo không 
thỏa đáng, đại biểu Quốc hội có quyền gặp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 
vị hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại. Khi cần thiết, đại biểu Quốc hội có 
quyền yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị đó giải quyết. Nếu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó không giải quyết hoặc giải quyết 
không thỏa đáng thì đại biểu Quốc hội báo cáo ủ y  ban thường vụ Quốc hội xem 
xét, quyết định.

Điều 117. Quyền trình kiến nghị về luật, pháp lệnh và dự án luật, pháp 
lệnh của đại biểu Quốc hội

Đại biểu Quốc hội có quyền trình kiến nghị về luật, pháp lệnh và dự án luật, 
dự án pháp lệnh trước Quốc hội, ủy  ban thường vụ Quốc hội theo trình tự và thủ 
tục do pháp luật quy định.

Văn phòng Quốc hội, Viện nghiên cứu lập pháp có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ 
đại biểu Quốc hội trong việc lập, hoàn thiện hồ sơ kiến nghị về luật, pháp lệnh và 
dự án luật, pháp lệnh theo quy định của pháp luật.

Điều 118. Quyền chất vấn của đại biểu Quốc hội

1. Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án 
Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tống Kiếm 
toán nhà nước.



2. Đại biểu Quốc hội gửi chất vấn đến ủy  ban thường vụ Quốc hội. ủ y  ban 
thường vụ Quốc hội có trách nhiệm tập hợp chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiến 
nghị Quốc hội xem xét, quyết định cho phép người bị chất vấn trả lời chất vấn tại 
phiên họp toàn thể của Quốc hội, phiên họp của ủy  ban thường vụ Quốc hội hoặc 
trả lời trực tiếp bằng văn bản đến đại biểu Quốc hội đã chất vấn.

3. Trường họp đại biểu Quốc hội chưa đồng ý với nội dung trả lời chất vấn 
bằng văn bản thì có quyền đề nghị ủy  ban thường vụ Quốc hội đưa nội dung chất 
vân đó ra xem xét lại tại phiên họp của Quôc hội hoặc Uy ban thường vụ Quôc 
hội.

Điều 119. Quyền kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm của đại biểu Quốc hội

Đại biểu Quốc hội có quyền kiến nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với 
người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Kiến nghị của đại biếu Quốc 
hội được gửi đến ủ y  ban thường vụ Quốc hội bằng văn bản, nêu rõ họ tên, chức 
vụ của người bị đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm và lý do đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm.

Đầu mỗi kỳ họp thường lệ, ủ y  ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm tổng 
họp kiến nghị của đại biểu Quốc hội về việc bỏ phiếu tín nhiệm và báo cáo để 
Quốc hội thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm khi có từ 20% tổng số đại biểu Quốc 
hội kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm đối với cùng một người giữ chức vụ do Quốc hội 
bầu hoặc phê chuẩn.

Điều 120. Quyền của đại biểu Quốc hội khỉ phát hiện các hành vi vi 
phạm pháp luật

Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà 
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ 
trang nhân dân hoặc của công dân, đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cá nhân, 
cơ quan, tố chức, đơn vị hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời 
chấm dứt hành vi trái pháp luật đó. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được 
yêu cầu, cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thông báo cho đại biểu Quốc hội 
biết việc giải quyết. Quá thời hạn nói trên mà cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị 
không trả lời thì đại biểu Quốc hội có quyền kiến nghị với người đứng đầu của cơ 
quan, tố chức, đơn vị cấp trên, đòng thời báo cáo ủ y  ban thường vụ Quốc hội xem 
xét, quyêt định.

Điều 121. Quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin
Khi thực hiện nhiệm vụ đại biểu, đại biểu Quốc hội có quyền liên hệ và yêu 

câu cơ quan, tố chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ 
của cơ quan, tố chức, cá nhân. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có 
trách nhiệm tiếp và đáp ứng những yêu cầu của đại biểu Quốc hội.

Điều 122. Quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân

1. Đại biểu Quốc hội có quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp 
nơi mình được bầu, có quyền tham gia ý kiến vào các vấn đề quản lý nhà nước,
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những vấn đề liên quan đến đời sống của Nhân dân và những vấn đề khác mà đại 
biểu quan tâm, nhưng không có quyền biểu quyết.

Đại biểu Quốc hội có quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân nơi đại biểu 
cư trú hoặc nơi làm việc khi Hội đông nhân dân bàn những vân đê mà đại biêu 
quan tâm.

2. Chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp thông báo cho đại biểu Quốc hội biết 
ngày họp, nội dung, chương trình kỳ họp Hội đông nhân dân câp mình, mời đại 
biểu tới dự và cung cấp tài liệu cần thiết.

Điều 123. Quyền miễn trừ của đại biểu Quốc hội
1. Không có sự đồng ý của Quốc hội và trong thời gian Quốc hội không họp, 

không có sự đồng ý của ủy  ban thường vụ Quốc hội thì không được bắt, giam, 
giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội và không được khám xét nơi ở và nơi làm việc của 
đại biểu Quốc hội. Việc đề nghị bắt, giam, giữ, khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm 
việc của đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao.

Nếu vì phạm tội quả tang mà đại biểu Quốc hội bị tạm giữ thì cơ quan tạm 
giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc ủy  ban thường vụ Quốc hội xem xét, 
quyết định.

Trong trường hợp đại biểu Quốc hội bị khởi tố bị can thì ủy  ban thường vụ 
Quôc hội quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biếu 
Quốc hội đó.

Đại biểu Quốc hội được trở lại thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu khi cơ 
quan có thẩm quyền đình chỉ việc khởi tố, truy tố, xét xử đối với đại biểu đó hoặc 
kế từ ngày bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật tuyên đại biểu đó 
không phạm tội.

Đại biểu Quốc hội bị Toà án kết án thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc 
hội, kể từ ngày bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật.

2. Đại biểu Quốc hội không phải chịu trách nhiệm pháp lý về các phát biểu 
trước Quốc hội và việc biểu quyết của mình.

Đại biểu Quốc hội không thể bị cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu công tác 
bãi nhiệm, cách chức, buộc thôi việc, sa thải nếu không được ủ y  ban thường vụ 
Quốc hội đồng ý.

Điều 124. Việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội
1. Đại biểu Quốc hội có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy tắc, chuẳn 

mực về đạo đức, lối sống, không đại diện hoặc làm ngược lại với lọi ích, nguyện vọng 
của Nhân dân, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân thì bị bãi nhiệm.

2. ủy  ban thường vụ Quốc hội quyết định việc đưa ra Quốc hội bãi nhiệm 
hoặc cử tri nơi bầu ra đại biểu bãi nhiệm đại biểu Quốc hội theo đề nghị của ủy
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ban trung ựơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủ y  ban Mặt trận Tọ quốc tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương hoặc của cử tri nơi bầu ra đại biểu Quốc hội đó.

3. Trường hợp Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội thì việc bãi nhiệm phải 
được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

4. Trong trường hợp cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội thì việc bãi nhiệm đại 
biểu Quốc hội được thực hiện theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và 
bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Hội đồng bầu cử quốc gia có trách nhiệm tổ chức để cử tri tại đơn vị bầu cử 
đã bâu ra đại biêu Quốc hội bị đề nghị bãi nhiệm thực hiện quyên bỏ phiêu bãi 
nhiệm đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc hội bị bãi nhiệm khi có quá nửa tống số 
cử tri tán thành.

Điều 125. Việc xỉn thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội
Đại biểu Quốc hội có thể xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khoẻ 

hoặc vì lý do khác. Việc chấp nhận đại biểu Quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ do 
Quốc hội quyết định; trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội thì do ủy  ban 
thường vụ Quốc hội quyết định và báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Đại biểu Quốc hội được thôi làm nhiệm vụ đại biểu kể từ ngày Quốc hội hoặc 
ủy  ban thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

Điều 126. Điều kiện bảo đảm cho đại biểu Quốc hội
1. Đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách được dành ít nhất một 

phần ba thời gian làm việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại 
biếu Quốc hội. Thời gian làm việc trong năm mà đại biểu Quốc hội hoạt động 
không chuyên trách dành cho việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu được tính vào thời 
gian làm việc của đại biếu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mà đại biếu làm việc và 
được bảo đảm lương, phụ cấp, các chế độ khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị đó đài 
thọ.

Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu làm việc không có 
khả năng đài thọ hoặc đại biểu Quốc hội không có chế độ lương và phụ cấp, thì 
các khoản chi phí nói trên do kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội bảo 
đảm theo quy định của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu làm việc có trách 
nhiệm sắp xếp công việc, tạo điều kiện cần thiết cho đại biểu Quốc hội làm nhiệm 
vụ.

2. Đại biểu Quốc hội được cấp hoạt động phí hàng tháng bằng hệ số là 1,0 
của mức lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức; được hỗ trợ kinh phí để thực 
hiện chế độ thuê chuyên gia nhằm cung cấp thông tin và hỗ trợ hoạt động của đại 
biểu Quốc hội và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động đại biếu.

3. Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách được bố trí nơi làm việc, được 
trả lương, phụ cấp và hưởng các chế độ khác để hỗ trợ cho hoạt động của đại biếu 
Quốc hội.
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Thòi gian đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách được tính vào thời gian 
công tác liên tục. Khi đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thôi làm nhiệm vụ 
đại biểu thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có ừách nhiệm bô trí công tác cho đại 
biểu Quốc hội.

4. Lương, các khoản phụ cấp, các chế độ khác và điều kiện bảo đảm hoạt 
động của đại biểu Quốc hội do ủy  ban thường vụ Quốc hội quy định.

Điều 127. Đoàn đại biểu Quốc hội
1. Các đại biểu Quốc hội được bầu trong một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc 

trung ương hợp thành Đoàn đại biểu Quốc hội.
Đoàn đại biểu Quốc hội có đại biểu hoạt động chuyên trách. Đại biêu Quôc 

hội trong Đoàn có nhiệm vụ thực hiện chương trình công tác và sự phân công của 
Đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biếu Quốc hội.

2. Đoàn đại biểu Quốc hội có Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn do Đoàn đại 
biếu Quốc hội bầu và được ủy  ban thường vụ Quốc hội phê chuấn.

3. Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện những nhiệm vụ sau đây:
a) Tổ chức việc tiếp công dân của đại biểu Quốc hội; phối hợp vói Thường 

trực Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân, ủy  ban Mặt trận Tổ quốc ở địa phương 
tố chức đế đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri;

b) Tổ chức để các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án luật, dự án pháp lệnh 
và các dự án khác, dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội theo yêu cầu của úy  ban 
thường vụ Quốc hội;

c) Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công 
dân mà đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đã chuyển đến cơ quan, tổ chức;

d) Báo cáo với ủy  ban thường vụ Quốc hội về tình hình hoạt động của Đoàn 
đại biếu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

4. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện những nhiệm vụ sau đây:
a) Điều hành việc thực hiện những nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội quy 

định tại khoản 3 Điều này;
b) Chủ trì việc tổ chức để đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực hiện các nhiệm 

vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội và tham gia thực hiện nhiệm vụ của Đoàn đại 
biểu Quốc hội;

c) Chủ trì việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt 
động của Đoàn;

d) Triệu tập và chủ tọa các cuộc họp của Đoàn đại biểu Quốc hội;
đ) Giữ mối liên hệ với Chủ tịch Quốc hội, ủy  ban thường vụ Quốc hội, Hội 

đồng dân tộc, các ủ y  ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan, tố 
chức hữu quan ở trung ương;



e) Giữ mối liên hệ với đại biểu Quốc hội trong Đoàn, Thường trực Hội đồng 
nhân dân, ủ y  ban nhân dân, Ban thường trực ủy  ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn yị hữu quan ở địa phương;

g) Chỉ đạo công tác của bộ máy giúp việc; chỉ đạo và tổ chức việc thực hiện 
kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội.

5. Phó Trưởng đoàn giúp Trưởng đoàn thực hiện nhiệm vụ theo sự phân 
công của Trưởng đoàn. Khi Trưởng đoàn vắng mặt thì Phó Trưởng đoàn được 
Trưởng đoàn uỷ nhiệm thực hiện nhiệm vụ của Trưởng đoàn.

6. Đoàn đại biểu Quốc hội có trụ sở, bộ máy giúp việc và có kinh phí hoạt 
động theo quy định của ủ y  ban thường vụ Quốc hội.

Điều 128. Tổ đại biểu Quốc hội
Tổ đại biểu Quốc hội gồm một hoặc một số Đoàn đại biểu Quốc hội được 

thành lập để thảo luận các nội dung trong chương trình kỳ họp. Việc thành lập Tổ 
đại biểu Quốc hội, chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu Quốc hội do Uỷ 
ban thường vụ Quốc hội quyết định.

CHƯƠNG V 
CÁC c ơ  QUAN THUỘC QUỐC HỘI

Điều 129. Văn phòng Quốc hội
1. Văn phòng Quốc hội là cơ quan thuộc Quốc hội, có chức năng nghiên cứu, 

tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Quốc hội, ủy  ban 
thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội; các hoạt 
động của Hội đồng dân tộc, các ủy  ban của Quốc hội, Đoàn thư ký Quốc hội.

2. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội là người đứng đầu Văn phòng Quốc hội, 
chịu ứách nhiệm trước Quốc hội và ủy  ban thường vụ Quốc hội về hoạt động của 
Văn phòng Quốc hội.

3. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội do 
Úy ban thường vụ Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

Điều 130. Ban công tác đại biểu
1. Ban công tác đại biểu là cơ quan thuộc Quốc hội, có chức năng tham mưu, 

phục vụ các hoạt động của Quốc hội, ủ y  ban thường vụ Quốc hội về công tác đại 
biểu dân cử, tổ chức bộ máy nhân sự thuộc thẩm quyền xem xét, quyét định của 
Quốc hội, ủ y  ban thường vụ Quốc hội.

2. Trưởng ban là người đứng đầu Ban công tác đại biểu, chịu trách nhiệm 
trước ủ y  ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội về tổ chức và hoạt động 
của Ban.

3. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban do ủ y  ban thường vụ Quốc hội bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

Điều 131. Viện nghiên cứu lập pháp
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1. Viện nghiên cứu lập pháp là cợ quan thuộc Quốc hội, có chức năng nghiên 
cứu những vân đê lý luận, thực tiên vê tô chức và hoạt động của Quôc hội; tô chức 
thông tin khoa học phục vụ việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Quôc hội, 
các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Quốc hội và đại biểu Quốc hội; giúp 
ủy  ban thường vụ Quốc hội quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ 
quan của Quốc hội và các cơ quan thuộc Quốc hội.

2. Viện trưởng là người đứng đầu Viện nghiên cứu lập pháp, chịu trách 
nhiệm trước Uy ban thường vụ Quôc hội và Chủ tịch Quôc hội vê tô chức và hoạt 
động của Viện.

3. Viện trưởng, các Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp do ủy  ban 
thường vụ Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

Điều 132. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Văn phòng 
Quốc hội, Ban công tác đại biểu, Viện nghiên cứu lập pháp

ủ y  ban thường vụ Quốc hội quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn 
cụ thê của Văn phòng Quôc hội, Ban công tác đại biêu và Viện nghiên cửu lập 
pháp; quyết định biên chế đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quy định chế 
độ, chính sách áp dụng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động làm việc tại Văn phòng Quốc hội phù họp với tính chất đặc thù của hoạt 
động của Quôc hội.

Điều 133. Kỉnh phí hoạt động của Quốc hội
1. Kinh phí hoạt động của Quốc hội bao gồm kinh phí hoạt động chung của 

Quôc hội, kinh phí hoạt động của Hội đông dân tộc, các Uy ban của Quôc hội, các 
đoàn đại biếu Quốc hội, các cơ quan thuộc Quốc hội là một khoản độc lập trong 
ngân sách nhà nước do Quốc hội quyết định.

2. Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo việc thực hiện kinh phí hoạt động của Quốc hội.

CHƯƠNG VI 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 134. Hỉêu Iưc thi hành 
• •

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.
2. Luật tổ chức Quốc hội số 09/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điêu theo Luật số 26/2007/QH1 lhểt hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XIII, kỳ họp th ứ .... thông qua ngày ... thảng.... năm ......

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
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